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I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 
1. Bối cảnh xây dựng chính sách 
Trong những năm qua, hệ thống pháp luật trong lĩnh vực việc làm của Việt Nam ngày càng được hoàn thiện, từng bước thể chế đường lối và quan điểm của Đảng và Nhà nước về vấn đề việc làm, tạo hành lang pháp lý điều chỉnh các vấn đề về lao động, việc làm theo quy luật của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thúc đẩy và bảo đảm việc làm cho người lao động, đồng thời, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về việc làm. 
Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) kế thừa tinh thần của Hiến pháp qua các thời kỳ tiếp tục khẳng định “Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc” và “Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tạo việc làm cho người lao động”.
Nhằm cụ thể hoá Hiến pháp năm 2013 và thể chế hoá chủ trương, đường lối, quan điểm và định hướng xây dựng đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam , ngày 16/11/2013, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật việc làm (Luật số 38/2013/QH13). Luật Việc làm có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 bao gồm 07 Chương, 62 Điều quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề (KNN) quốc gia; tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trên cơ sở các quy định của pháp luật về việc làm, Chính phủ cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể  các quy định của Luật pháp cũng như nhiều cơ chế, chính sách cụ thể liên quan đến quyền có việc làm của người lao động và quyền tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động, đảm bảo hài hoà quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động. Đó là các chính sách về hỗ trợ tạo và tự tạo việc làm cho người lao động, nhất là cho các nhóm lao động yếu thế; các chính sách hỗ trợ người lao động thất nghiệp nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động (chính sách BHTN); các chính sách về tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, định hướng nghề nghiệp, thông tin dự báo thị trường lao động nhằm kết nối cung cầu lao động.
Luật Việc làm đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý nhà nước về việc làm của Việt Nam, tạo hành lang pháp lý điều chỉnh các vấn đề về chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; BHTN.
Tuy nhiên, sau gần 10 năm thực hiện, Luật Việc làm 2013 đã bộc lộ một số hạn chế cụ thể:
Thứ nhất, một số các quy định, chính sách của Luật Việc làm 2013 chưa đảm bảo sự phù hợp, thống nhất với quy định của các văn bản hiện hành có liên quan, cụ thể: (i) Các quy định về đăng ký và quản lý lao động, về độ tuổi người lao động chưa phù hợp với Bộ Luật Lao động 2019; (ii) Quy định, chính sách về BHTN chưa thống nhất với Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH); (iii) Quy định về điều kiện thành lập trung tâm dịch vụ việc làm (TTDVVL) không còn phù hợp với quy định tại Luật Quy hoạch năm 2017. Bên cạnh đó, Luật BHXH đang trong quá trình sửa đổi, dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) và thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 6/2024), trong đó có một số nội dung về BHTN, do đó cần sửa đổi Luật Việc làm để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. 
Thứ hai, các quy định, chính sách của Luật Việc làm 2013 chưa kịp thời đáp ứng các yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể: 
- Thế giới đang bước vào thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với bản chất là dựa trên cuộc cách mạng kỹ thuật số. Việt Nam là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh nhờ vào định hướng phát triển nền kinh tế số[footnoteRef:1], thúc đẩy sự phát triển kinh tế số. Phát triển kinh tế số mở ra các cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, với nhiều hình thức việc làm đa dạng, từ việc làm đòi hỏi trình độ cao đến những việc làm với trình độ phổ thông. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định chính sách trong việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin thị trường lao động, hoạt động dịch vụ việc làm; thiếu các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển việc làm sáng tạo, việc làm trong bối cảnh kinh tế số, chuyển đổi số; chưa có quy định, chế tài bảo vệ quyền lợi của người lao động cũng như xử lý cụ thể đối với các hành vi giao dịch việc làm trên môi trường mạng… [1:  Năm 2020, Việt Nam đứng thứ 22/60 về tốc độ số hóa và thứ 48/60 quốc gia có tốc độ chuyển đổi kinh tế số nhanh trên thế giới] 

- Hiện nay, Việt Nam nằm trong số 10 nước có tốc độ già hóa nhanh nhất trên thế giới (nước ta đã bước vào giai đoạn “già hoá dân số” ngay từ năm 2011, sớm hơn 6 năm so với dự báo của Tổng cục Thống kê là năm 2017), tuy nhiên chưa có quy định về chính sách hỗ trợ người lao động chuyển tiếp và tìm kiếm việc làm trong bối cảnh già hóa dân số; các quy định về việc làm đối với thanh niên; lao động nông thôn, nhất là lao động nữ lớn tuổi; chất lượng việc làm của nhóm lao động yếu thế thấp. 
- Các chính sách về việc làm bền vững bộc lộ các vấn đề không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội. Mặc dù Luật Việc làm 2013 đã có các quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm, gồm: chính sách về tín dụng tạo việc làm; hỗ trợ chuyển dịch việc làm cho lao động nông thôn; hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên; chính sách việc làm công và hỗ trợ phát triển thị trường lao động, tuy nhiên hiện nay, điều kiện kinh tế - xã hội đã có nhiều thay đổi, do đó các chính sách đã không còn phù hợp và phát huy được hiệu quả. 
- Mức độ đáp ứng của hệ thống thông tin thị trường lao động, sự kết nối về thông tin trên phạm vi vùng, cả nước chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn; năng lực của hệ thống Trung tâm dịch vụ việc, khả năng tư vấn, giới thiệu việc làm và thu thập thông tin về cung - cầu lao động chưa thực sự hiệu quả; tình trạng mất cân đối cung - cầu lao động cục bộ diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với khó khăn trong tuyển dụng lao động, kể cả lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật và lao động phổ thông. 
- Đối tượng tham gia BHTN theo quy định của Luật Việc làm chưa bao phủ hết tất cả đối tượng có quan hệ lao động; chính sách BHTN chưa thực sự gắn với thị trường lao động, còn nặng về giải quyết trợ cấp thất nghiệp, chưa chú ý thỏa đáng đến giải pháp phòng ngừa thất nghiệp; một số quy định về chế độ trợ cấp thất nghiệp, căn cứ đóng BHTN không còn phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW. 
- Thiếu cơ chế quản lý, điều tiết của Nhà nước: thiếu các quy định về trách nhiệm, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong xây dựng tiêu chuẩn KNN quốc gia, phát triển KNN cho người lao động, nhất là nhân lực trình độ cao; bộ máy quản lý nhà nước về hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia chưa có cơ chế kiện toàn; chưa có kinh phí cho phát triển KNN và tổ chức thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia ... 
Thứ ba, một số quy định của Luật Việc làm năm 2013 chưa bảm bảo phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cụ thể: Luật Việc làm quy định về dịch vụ việc làm bao gồm các hoạt động tại Khoản 1 Điều 36, chưa bao phủ hết các hoạt động theo Công ước số 88 của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) về dịch vụ việc làm mà Việt Nam đã tham gia. Công ước số 88 của ILO nhấn mạnh dịch vụ việc làm phải được hợp thành một hệ thống quốc gia bao gồm một mạng lưới các cơ quan dịch vụ việc làm địa phương hoặc vùng. Tuy nhiên, hiện nay các trung tâm hoạt động chưa có sự phối hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu, hoạt động giữa các Trung tâm còn hạn chế và chưa thể hiện nguyên tắc thống nhất về hoạt động nghiệp vụ.
2. Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo
2.1. Mục tiêu 
a) Mục tiêu tổng quát
Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp của hệ thống pháp luật có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường lao động, hướng tới bảo đảm việc làm bền vững cho tất cả lao động.
b) Mục tiêu cụ thể
Luật Việc làm lần này sẽ được sửa đổi cơ bản, toàn diện nhằm: 
- Đáp ứng yêu cầu thể chế hóa cơ bản các nội dung tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm bền vững, chất lượng, hỗ trợ phát triển thị trường lao đông đồng bộ, hiện đại, linh hoạt, thống nhất, hội nhập và hiệu quả; thể chế hóa cơ bản các nội dung cải cách chính sách BHXH, nhất là chính sách về BHTN tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.
- Hoàn thiện các quy định của Luật Việc làm về: (i) Hệ thống thông tin thị trường lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ việc làm; (ii) Đăng ký và quản lý lao động trong tình hình mới; (iii) Chính sách BHTN để BHTN thực sự trở thành công cụ quản trị thị trường lao động; (iv) Phát triển KNN, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (v) Hỗ trợ việc làm trong bối cảnh già hóa dân số, việc làm chất lượng, bền vững.
- Đảm bảo hài hòa lợi ích quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình tìm kiếm, kết nối việc làm; hỗ trợ giải quyết việc làm cho các đối tượng yếu thế. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo thuận lợi cho người lao động học tập, nâng cao trình độ KNN.
- Đáp ứng yêu cầu quản trị của Nhà nước trong thị trường lao động, việc làm, nghề nghiệp. 
2.2. Quan điểm chỉ đạo
Luật Việc làm (sửa đổi) được xây dựng dựa trên các quan điểm chỉ đạo sau: 
(1) Bảo đảm quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc của công dân và “nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tạo việc làm cho người lao động” theo quy định của Hiến pháp năm 2013; thể chế hóa đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng tại Văn kiện Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII “Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách và các lĩnh vực liên quan như tiền lương, việc làm; Tạo sinh kế, việc làm, định canh, định cư vững chắc cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động, nhất là ở nông thôn; Chú trọng đào tạo lại, đào tạo thường xuyên lực lượng lao động. Tạo môi trường và điều kiện để phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, linh hoạt, thống nhất, hội nhập, có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước. Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, nâng cao chất lượng dự báo nhằm nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động và chất lượng dịch vụ việc làm; khuyến khích xây dựng các mô hình liên kết, đào tạo và giới thiệu việc làm; có cơ chế, chính sách định hướng dịch chuyển lao động thông thoáng, phân bố hợp lý lao động theo vùng. Chú trọng bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe người lao động. Nâng cao chất lượng của lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài. Giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức hợp lý.”; các đường lối, chủ trương cải cách trong Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách BHXH và các văn kiện, nghị quyết có liên quan. 
(2) Kế thừa, phát triển những quy định hiện hành phù hợp đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn, sửa đổi các quy định chưa phù hợp, bảo đảm tính khả thi, dài hạn, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; bổ sung những quy định mới phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và yêu cầu hội nhập quốc tế.
(3) Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Rà soát Luật Việc làm với các quy định pháp luật liên quan, nhất là Bộ luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật BHXH, Luật Thống kê, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Thanh niên ... để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách việc làm, bảo đảm quyền làm việc, quyền tự do lựa chọn việc làm, điều kiện an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và bình đẳng về cơ hội việc làm, thu nhập đối với người lao động; chính sách việc làm của nhà nước, vai trò, thẩm quyền quản lý nhà nước về việc làm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân về việc làm; những quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong đó có hành vi phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp. 
(4) Tham khảo và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia có đặc điểm tương đồng với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện và cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Quản trị thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hiện đại, bền vững và hội nhập
1.1. Xác định vấn đề 
- Về hệ thống thông tin thị trường lao động: Hiện nay, chưa có quy định về việc công bố chỉ số thống kê phát triển thị trường lao động nhằm đánh giá sự phát triển thị trường lao động, chất lượng nguồn nhân lực của địa phương, vùng, toàn quốc. 
- Luật Việc làm chưa có quy định liên quan về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ dịch vụ việc làm đối với đội ngũ nhân viên thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cũng như tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, giới thiệu việc làm trong các tổ chức dịch vụ việc làm, chưa bao phủ hết các hoạt động theo Công ước số 88[footnoteRef:2].  [2:  Điều 9 Công ước số 88 của Tổ chức lao động quốc tế về Dịch vụ việc làm (Việt Nam đã tham gia) quy định: “1. Nhân sự của cơ quan dịch vụ việc làm phải gồm những viên chức nhà nước, có quy chế và điều kiện công tác để khiến họ không phụ thuộc bất cứ thay đổi nào trong Chính phủ và mọi ảnh hưởng không đúng đắn từ bên ngoài, và ngoại trừ những nhu cầu của dịch vụ để đảm bảo cho họ được ổn định trong công tác.”, “3. Những cách thức để kiểm tra năng lực do nhà chức trách có thẩm quyền quy định.”, “4. Các viên chức của cơ quan dịch vụ việc làm phải đào tạo thích hợp để thực hiện nhiệm vụ của mình.”. ] 

- Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp… theo phương thức thương mại điện tử (trên môi trường điện tử, các ứng dụng, website, các trang mạng xã hội …) khá phổ biến và tiềm ẩn nhiều rủi ro (lừa đảo, chiếm đoạt, môi giới mua bán người, …), quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động không được đảm bảo. 
- Hiện nay, quý I/2024, lực lượng lao động cả nước có 52,4 triệu người[footnoteRef:3], lao động làm công hưởng lương khoảng 25 triệu lao động, tuy nhiên, theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 4/2024 cả nước có trên 17,4 triệu người tham gia BHXH (đã được BHXH Việt Nam thu thập, tổng hợp, cập nhật và xác thực, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH), như vậy, có khoảng 8 triệu lao động làm công hưởng lương không/chưa tham gia BHXH và 34 triệu lao động (2/3 lực lượng lao động cả nước) chưa được thu thập, nắm thông tin về tình trạng việc làm, gây khó khăn trong quản lý lao động, xây dựng và hoạch định chính sách hỗ trợ (trong bối cảnh đại dịch COVID-19, việc nắm thông tin, thống kê tình hình lao động, việc làm của người lao động, nhất là lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp rất nhiều khó khăn, không kịp thời xác định đối tượng để hỗ trợ) cũng như yêu cầu về công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, quản trị xã hội, phục vụ người lao động tốt hơn. [3:  Điều tra lao động – việc làm quý I/2024 của Tổng cục Thống kê] 

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
1.2.1. Mục tiêu chung
Hỗ trợ phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hiện đại, bền vững và hội nhập, có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước. 
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- 100% người lao động có nhu cầu được tư vấn, giới thiệu việc làm.
- Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động; nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động; phát triển tổ chức dịch vụ việc làm; chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm. 
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về lao động gắn kết với các cơ sở dữ liệu quốc gia, đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, quản trị thị trường lao động, thúc đẩy chuyển đổi số. 
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
1.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định hiện hành.
1.3.2. Giải pháp 2:
- Về hệ thống thông tin thị trường lao động:
+ Bổ sung quy định về hệ thống thông tin thị trường lao động và chức năng của hệ thống thông tin thị trường lao động; 
+ Bổ sung quy định về xây dựng Bộ chỉ số thống kê phát triển thị trường lao động.
- Sửa đổi, bổ sung quy định làm rõ trách nhiệm của Bộ LĐTBXH, cơ quan thống kê, UBND cấp tỉnh trong việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, phân tích, dự báo và phổ biến thông tin thị trường lao động.
- Về dịch vụ việc làm:
+ Bổ sung quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ việc làm theo phương thức thương mại điện tử: điều kiện kinh doanh, nội dung kinh doanh, thông tin về việc phải đảm bảo khi thực hiện thương mại điện tử;
+ Bổ sung quy định nhân viên tư vấn, giới thiệu việc làm (công và tư) phải tham gia khóa đào tạo/bồi dưỡng/huấn luyện/cập nhật về dịch vụ việc làm và được tổ chức có thẩm quyền cấp chứng chỉ sau khi kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu;
+ Rà soát, sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của TTDVVL;
+ Bổ sung sàn giao dịch việc làm trực tuyến quốc gia: cơ quan thiết lập, vận hành, quản lý; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia.
1.3.3. Giải pháp 3: Tương tự Giải pháp 2, bổ sung các quy định về đăng ký lao động bao gồm các nội dung: Nguyên tắc đăng ký và quản lý lao động; Đối tượng đăng ký lao động: người có việc làm và người thất nghiệp; Thông tin đăng ký lao động; Hồ sơ, trình tự đăng ký lao động; Xóa đăng ký lao động; Quyền và nghĩa vụ của người lao động; Cập nhật, điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu về người lao động; Hồ sơ, trình tự điều chỉnh thông tin về việc làm trong cơ sở dữ liệu về người lao động; Quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về người lao động; Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin về người lao động. 
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp 
1.4.1. Giải pháp 1
a) Tác động kinh tế
Không phát sinh thêm chi phí do chính sách không thay đổi.
b) Tác động xã hội
(i) Đối với Nhà nước 
- Chưa đánh giá sự phát triển thị trường lao động của địa phương, vùng, toàn quốc, ảnh hưởng việc xây dựng và hoạch định chính sách, định hướng cho các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, doanh nghiệp tuyển dụng, lao động lựa chọn học nghề, tìm việc, đồng thời, chưa có công bố mang tính chính thức của cơ quan quản lý nhà nước về việc làm, giáo dục nghề nghiệp.
- Chưa thể hiện được vai trò quản lý, điều tiết của nhà nước trong thị trường lao động, việc làm, nhất là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
(ii) Đối với tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở đào tạo
Ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả hoạt động dịch vụ việc làm.
(iii) Đối với người sử dụng lao động
- Ảnh hưởng cơ hội tuyển dụng người lao động chất lượng, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Thiếu thông tin về nguồn nhân lực làm cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư, mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.
(iv) Đối với người lao động
Hạn chế trong việc tiếp cận thông tin lao động, việc làm, nghề nghiệp; không được bảo vệ kịp thời, quyền lợi không được bảo đảm do chưa có quy định về hoạt động dịch vụ việc làm trên môi trường mạng.
c) Tác động về giới
Giải pháp không có sự phân biệt đối xử về giới. Tuy nhiên, chưa tạo cơ hội cho lao động nữ được tiếp cận thông tin việc làm, nghề nghiệp, từ đó, có cơ hội tìm kiếm việc làm tốt hơn, tự chủ về tài chính, tự tin hơn trong cuộc sống. 
d) Tác động về thủ tục hành chính
Giải pháp này không phát sinh thủ tục hành chính.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật
Giải pháp này không tác động đến hệ thống pháp luật.
1.4.2. Giải pháp 2
a) Tác động kinh tế 
(i) Đối với Nhà nước
- Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động, từ đó, góp phần sử dụng có hiệu quả nguồn lao động, phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách.
- Phát sinh tăng thu đối với tổ chức có thẩm quyền cấp chứng chỉ cho nhân viên tư vấn, giới thiệu việc làm tham gia đào tạo/bồi dưỡng/huấn luyện/cập nhật về dịch vụ việc làm. 
- Phát sinh tăng chi phí xây dựng và công bố Bộ chỉ số thống kê phát triển thị trường lao động. Dự kiến, ngân sách Nhà nước cần bố trí khoảng 10 tỷ đồng/năm.
- Phát sinh chi phí xây dựng, vận hành sàn giao dịch việc làm trực tuyến quốc gia. Dự kiến, ngân sách nhà nước cần bố trí khoảng 100 tỷ đồng để xây dựng, và 3 tỷ đồng/năm để vận hành. 
- Phát sinh tăng chi phí tham gia đào tạo/bồi dưỡng/huấn luyện/cập nhật về dịch vụ việc làm cho nhân viên tư vấn, giới thiệu việc làm. Hiện nay, với số lượng nhân viên tư vấn, giới thiệu việc làm của hệ thống TTDVVL khoảng 2.000 người, hàng năm, dự kiến đào tạo 50% số lượng nhân viên, với chi phí 02 triệu đồng/khóa học, ngân sách Nhà nước sẽ phải bố trí 2 tỷ đồng/năm.
(ii) Đối với tổ chức dịch vụ việc làm
- Tăng doanh thu do thu hút số lượng lớn người lao động, người sử dụng lao động có nhu cầu tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động.
- Chi phí: 
+ Phát sinh tăng chi phí để nhân viên tư vấn, giới thiệu việc làm của doanh nghiệp dịch vụ việc làm phải tham gia khóa đào tạo/bồi dưỡng/huấn luyện/cập nhật về dịch vụ việc làm và được tổ chức có thẩm quyền cấp chứng chỉ. Hiện nay, với số lượng nhân viên tư vấn, giới thiệu việc làm của doanh nghiệp khoảng 1.000 người, hàng năm, dự kiến đào tạo 50% số lượng nhân viên, với chi phí 02 triệu đồng/khóa học, doanh nghiệp sẽ phải bố trí 01 tỷ đồng/năm.
+ Tiết kiệm được chi phí khi triển khai thực hiện giao dịch việc làm trực tuyến như chi phí điện, nước, văn phòng phẩm, nhân sự. Dự kiến tiết kiệm được 20% so với kinh phí hiện tại.
(iii) Đối với người sử dụng lao động
- Giảm chi phí khi tuyển lao động.
(iv) Đối với người lao động
- Giảm chi phí khi tìm kiếm việc làm. 
b) Tác động xã hội
(i) Đối với Nhà nước
- Thông tin thị trường lao động được thu thập, cập nhật, phản ánh đầy đủ, toàn diện, là cơ sở hoạch định chiến lược, kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, góp phần ổn định, phát triển thị trường lao động, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước, đảm bảo an sinh xã hội.
- Nâng cao vai trò quản lý, điều tiết của nhà nước trong thị trường lao động, việc làm, nhất là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
- Góp phần bảo đảm an toàn xã hội. 
Ngoài ra, có thể gia tăng khối lượng công việc mà các cơ quan nhà nước cần phải thực hiện nhằm quản lý nhà nước về việc làm: thống kê về cung cấp các số liệu, dữ liệu chi tiết về các thông tin thị trường lao động; công bố Bộ chỉ số thống kê phát triển thị trường lao động; phân tích, dự báo và phổ biến thông tin thị trường lao động theo toàn quốc, vùng, tỉnh. 
(ii) Đối với tổ chức dịch vụ việc làm
- Tạo cơ chế tăng cường hợp tác công - tư trong hoạt động dịch vụ việc làm.
- Tạo thuận lợi cho hoạt động của hệ thống TTDVVL; chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ việc làm.
(iii) Đối với người sử dụng lao động
- Tạo thuận lợi cho người sử dụng lao động tuyển dụng người lao động chất lượng, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Thông tin thị trường lao động đầy đủ, cập nhật, kịp thời sẽ là cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư, mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.
(iv) Đối với người lao động
- Tạo thuận lợi tiếp cận thông tin lao động, việc làm, nghề nghiệp; được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp khi tham gia hoạt động dịch vụ việc làm trên môi trường mạng.
- Tạo cơ hội cho lao động ở vùng sâu, vùng xa, lao động yếu thế được tiếp cận thông tin lao động, việc làm, nghề nghiệp, từ đó, có cơ hội tìm kiếm việc làm, học nghề phù hợp khả năng, nguyện vọng. 
c) Tác động về giới 
Giải pháp không có sự phân biệt đối xử về giới. Tuy nhiên, sẽ tạo cơ hội cho lao động nữ được tiếp cận thông tin việc làm, nghề nghiệp, từ đó, tìm kiếm việc làm, học nghề phù hợp khả năng, nguyện vọng, tự chủ về tài chính, tự tin hơn trong cuộc sống. 
d) Tác động về thủ tục hành chính
Phương án này phát sinh thủ tục hành chính về cấp chứng nhận tư vấn viên dịch vụ việc làm (Chi tiết theo Bản đánh giá thủ tục hành chính).
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật
Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển thị trường lao động; phù hợp các quy định liên quan tại Luật An toàn thông tin mạng, Luật Giao dịch điện tử, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Thống kê …
- Giải pháp này bảo đảm khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Giải pháp này bảo đảm khả năng thi hành và tuân thủ của Việt Nam đối với các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, với Công ước số 88, Công ước số 122 mà Việt Nam đã tham gia. 
1.4.3. Giải pháp 3
a) Tác động kinh tế
(i) Đối với Nhà nước
Tương tự như giải pháp 2, ngoài ra, việc bổ sung quy định về đăng ký lao động sẽ tác động:
Theo đề xuất, cơ chế đăng ký, điều chỉnh thông tin về việc làm trong cơ sở dữ liệu về người lao động được thực hiện theo hướng: (i) Đối với người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ đăng ký lao động cho người lao động cùng lúc khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia hoặc điều chỉnh thông tin tham gia BHXH bắt buộc; (ii) Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và người thất nghiệp: người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ đăng ký, điều chỉnh thông tin qua UBND cấp xã nơi ở hiện tại. Như vậy, đối với Nhà nước sẽ phát sinh tăng chi phí khi thu thập thông tin người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và người thất nghiệp.
Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với Bộ Công an xây dựng phương án xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 13 trường thông tin (cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã có 7 trường thông tin cơ bản của người dân, gồm (Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Số căn cước công dân/Số chứng minh nhân dân ; Mã số BHXH; Nơi đăng ký thường trú; Nơi ở hiện tại) và đã được phân bổ ngân sách[footnoteRef:4], do đó, cần thu thập thêm 6 trường thông tin, gồm: Đối tượng ưu tiên; Trình độ giáo dục phổ thông cao nhất đã tốt nghiệp; Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất đạt được; Tình trạng tham gia hoạt động kinh tế; Người có việc làm (trong đó có vị thế việc làm; Công việc cụ thể đang làm; Nơi làm việc); Người thất nghiệp. Với giả định, định mức tối đa 40.000 đồng/phiếu đối với phiếu thu thập dưới 30 chỉ tiêu hoặc 30 chỉ tiêu[footnoteRef:5], thì ngân sách Nhà nước sẽ phải bố trí khoảng 1.360 tỷ đồng để thu thập thông tin đối với 34 triệu lao động (17,4 triệu lao động tham gia BHXH đã được thu thập trong cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư). Mặt khác, Quyết định số 90/QĐ-TTg đã quy định về việc bố trí nguồn lực để quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu dân cư trong giai đoạn 2021-2025 (trong Tiểu dự án 4.3. Hỗ trợ việc làm bền vững với kinh phí từ ngân sách Trung ương khoảng 1.950 tỷ đồng, gồm vốn sự nghiệp 1.350 tỷ đồng và vốn đầu tư 600 tỷ đồng). Do đó, việc thu thập thông về người lao động là hoàn toàn khả thi. [4:  Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư]  [5:  Điểm a khoản 7 Điều 3 của Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia] 

Về lâu dài, dự kiến sẽ phát sinh chi phí thu thập thông tin lao động (đối với lao động tham gia thị trường lao động, ước tính khoảng 500.000 lao động/năm), chi phí phát sinh khoảng 20 tỷ đồng/năm. Đồng thời phát sinh chi phí duy trì hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ lưu trữ, bảo mật, kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu.   
(ii) Đối với người sử dụng lao động: 
Không tác động đến chi phí đối với người sử dụng lao động. 
(iii) Đối với người lao động
- Giảm chi phí cho việc kê khai và xác nhận thông tin về lao động, BHXH, thuế, cư trú, y tế … (do sẽ được kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia).
- Giảm chi phí khi kê khai, xác định đối tượng thụ hưởng các chính sách hỗ trợ về lao động, việc làm. 
b) Tác động xã hội
Tương tự như giải pháp 2, giải pháp 3 sẽ có thêm một số tác động xã hội sau đây:
(i) Đối với Nhà nước
- Tạo môi trường công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, quản trị xã hội, phục vụ người lao động, người sử dụng lao động tốt hơn.
- Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. 
(ii) Đối với người sử dụng lao động
Người sử dụng lao động sẽ được thụ hưởng lợi ích khi các cơ sở dữ liệu có sự gắn kết, chia sẻ; hỗ trợ việc quản lý, tuyển và sử dụng lao động hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí cho công tác quản lý. 
(iii) Đối với người lao động
- Tin tưởng hơn vào sự quản lý, chính sách của nhà nước.
- Người lao động được thụ hưởng các lợi ích khi các cơ sở dữ liệu có sự gắn kết, chia sẻ; được đảm bảo an toàn thông tin cá nhân; được giảm bớt các thủ tục hành chính, thời gian, chi phí khi thực hiện việc kê khai, cập nhật thông tin cá nhân về lao động, BHXH, y tế, thu nhập, cư trú …; được hỗ trợ kịp thời các chính sách ưu đãi của Nhà nước. 
c) Tác động về giới
Tương tự như giải pháp 2
d) Tác động về thủ tục hành chính
Tương tự như giải pháp 2, ngoài ra sẽ phát sinh thủ tục đăng ký, xóa đăng ký lao động; điều chỉnh thông tin về việc làm trong cơ sở dữ liệu về người lao động (Chi tiết theo bản đánh giá thủ tục hành chính).  
đ) Tác động hệ thống pháp luật
Tương tự như giải pháp 2.
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
- Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động của các giải pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị lựa chọn giải pháp 3.
- Thẩm quyền ban hành chính sách là Quốc hội.
2. Chính sách 2. Hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp là công cụ quản trị thị trường lao động 
2.1. Xác định vấn đề
- Về đối tượng tham gia BHTN: Giai đoạn 2015-2023, số người tham gia BHTN tăng qua các năm (bình quân tăng 6,08%/năm), đến năm 2023, số người tham gia BHTN chiếm 31,6% lực lượng lao động lao động trong độ tuổi, do đó, mục tiêu đến năm 2030 khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN là một thách thức lớn (Nghị quyết số 28-NQ/TW). Mặt khác, đối tượng tham gia BHTN tại Luật Việc làm chưa bao phủ đối tượng là người lao động làm công hưởng lương và có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, như người lao động làm việc theo HĐLĐ từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã, liên hiệp HTX (đây là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật BHXH hiện hành); kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ, người lao động có giao kết HĐLĐ từ 01 tháng trở lên nhưng làm việc không trọn thời gian, có tổng mức tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất theo quy định của Luật BHXH (đây là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)). 
- Về hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ KNN: Quy định tại Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn về điều kiện hưởng quá chặt chẽ, hiếm khi xảy ra, do đó, người sử dụng lao động khó khăn trong việc tiếp cận được với chế độ này (đến nay chưa có người sử dụng lao động nào được hỗ trợ theo chế độ này theo quy định của pháp luật hiện hành). Trong thời gian đại dịch Covid-19, thực hiện theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, với việc nới lỏng các điều kiện đã hỗ trợ được đối với 66 người sử dụng lao động để đào tạo cho 8.230 người lao động với số tiền chi hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp là 38,87 tỷ đồng. Luật cũng chưa có quy định về chính sách hỗ trợ cho người sử dụng lao động khi tuyển và sử dụng lao động là đối tượng yếu thế (người khuyết tật).
- Về tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề giai đoạn từ năm 2015 đến nay: 
+ Tính đến hết tháng 3/2024, có 14.634.001 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm. Tuy nhiên, chưa có quy định về việc sử dụng kinh phí từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, mặc dù đây là một chế độ của người lao động nên ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác tư vấn, giới thiệu việc làm;
+ Tính đến hết tháng 3/2024, cả nước có 261.676 người được hỗ trợ học nghề, số người được hỗ trợ học nghề theo xu hướng cùng với số người hưởng trợ cấp thất nghiệp, giai đoạn 2015-2019 tăng theo từng năm. Từ năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội nên nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngừng hoạt động, không tổ chức được các khóa đào tạo nghề nên số người được hỗ trợ học nghề năm 2020 và năm 2021 giảm, từ năm 2022 bắt đầu lại có xu hướng tăng. Về cơ bản người lao động có nhu cầu đều được hỗ trợ học nghề; mặt khác, chế độ hỗ trợ học nghề chủ yếu giải quyết nhu cầu học nghề cho người thất nghiệp mà chưa có hỗ trợ cho người lao động tham gia đào tạo, phát triển KNN hoặc nâng cao trình độ KNN; hỗ trợ chỉ là học phí học nghề, chưa có các hỗ trợ khác trong thời gian học nghề dẫn đến khó khăn trong việc tham gia học nghề nhất là với những người không hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu.
- Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15, Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng từ Quỹ BHTN[footnoteRef:6]. Tuy nhiên, Luật Việc làm chưa có quy định nhằm ứng phó, hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động trước các tình huống (thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, suy thoái).  [6:  Hỗ trợ 346.664 đơn vị với 11.983.290 lao động giảm đóng BHTN khoảng 9.211 tỷ đồng; hỗ trợ 12.968.992 lao động với số tiền hơn 30.802 tỷ đồng. Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 đã hỗ trợ đối với 365.215 người với số tiền hơn 1.034 tỷ đồng] 

Mặt khác, một số quy định tại Luật Việc làm về mức đóng, mức hưởng đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định không còn phù hợp chủ trương bỏ mức lương cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW; loại trừ các trường hợp bị sa thải, bị xử lý kỷ luật vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp/hỗ trợ học nghề là chưa đúng với bản chất của bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, Luật cần được sửa đổi, bổ sung các quy định này. 
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
2.2.1. Mục tiêu chung
Sửa đổi, bổ sung chính sách BHTN theo hướng hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động duy trì việc làm, phát huy đầy đủ các chức năng của BHTN, bảo đảm BHTN thực sự là công cụ quản trị thị trường lao động.
2.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Đến năm 2030: khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN (Nghị quyết số 28-NQ/TW).
- Người lao động tham gia BHTN có nhu cầu đều được hỗ trợ đào tạo; được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.
- Đẩy mạnh hỗ trợ người sử dụng lao động nhằm phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp. 
- Đẩy mạnh hỗ trợ hỗ trợ người thất nghiệp tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ KNN. 
- Chi phí tổ chức thực hiện chính sách BHTN lấy từ Quỹ BHTN, không lấy từ ngân sách Nhà nước (Nghị quyết số 28-NQ/TW).
2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
2.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định hiện hành
2.3.2. Giải pháp 2
- Mở rộng đối tượng tham gia BHTN: bổ sung đối tượng người lao động giao kết HĐLĐ xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHTN; bổ sung đối tượng người có giao kết HĐLĐ từ 01 tháng trở lên nhưng làm việc không trọn thời gian, có tổng mức tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất theo quy định của Luật BHXH, bổ sung đối tượng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ, người quản lý điều hành hợp tác xã, liên hiệp HTX có hưởng lương và tham gia BHXH bắt buộc thuộc đối tượng tham gia BHTN. Ngoài ra, bổ sung quy định về việc tham gia BHTN đối với các đối tượng khác có thu nhập ổn định, thường xuyên do Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội từng thời kỳ.
- Phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp: Sửa đổi quy định về điều kiện hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ KNN để duy trì việc làm cho người lao động, đảm bảo tính khả thi trong thực tế; Bổ sung chế độ hỗ trợ người sử dụng lao động khi sử dụng người lao động là người khuyết tật. 
- Tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề, khắc phục tình trạng người lao động chỉ nhận trợ cấp thất nghiệp:   
+ Bổ sung quy định về kinh phí thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm được lấy từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo giá tư vấn, giới thiệu việc làm do Bộ LĐTBXH quy định;
+ Bổ sung quy định phạm vi hỗ trợ học nghề bao gồm các khoá đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ KNN; bổ sung quy định hỗ trợ tiền ăn đối với người lao động trong thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ KNN mà không hưởng trợ cấp thất nghiệp;
+ Sửa đổi, bổ sung điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp/hỗ trợ học nghề (bổ sung trường hợp không được hưởng trợ cấp thất nghiệp/hỗ trợ học nghề).
- Bổ sung quy định về chi phí tổ chức và hoạt động bảo hiểm thất nghiệp theo hướng sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ về bảo hiểm thất nghiệp.
2.3.3. Giải pháp 3
[bookmark: _Hlk113617098]Nội dung như Giải pháp 2, nhưng bổ sung các nội dung sau:
- Sửa đổi, bổ sung quy định về mức đóng theo hướng: người lao động đóng “tối đa” bằng 1% tiền lương tháng; người sử dụng lao động đóng “tối đa” bằng 1% quỹ tiền lương tháng của người lao động đang tham gia BHTN; Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng BHTN của những người lao động đang tham gia BHTN và do ngân sách trung ương bảo đảm[footnoteRef:7] và giao Chính phủ quy định cụ thể mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động.  [7:  Điểm c khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm 2013] 

- Bổ sung quy định giao Chính phủ xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động căn cứ kết dư Quỹ trước các “cú sốc” như: khủng hoảng thị trường, suy thoái kinh tế, thiên tai, dịch bệnh. 
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp 
2.4.1. Giải pháp 1
a) Tác động kinh tế
Điều 57 Luật Việc làm đã quy định mức đóng, nguồn hình thành và sử dụng Quỹ BHTN. Trường hợp giữ nguyên như quy định hiện hành sẽ không phát sinh thêm các chi phí cho các bên tham gia BHTN do thay đổi chính sách. 
b) Tác động xã hội: Giải pháp này không giải quyết được các vướng mắc, hạn chế phát sinh trên thực tiễn từ việc thi hành pháp luật, nên sẽ tác động tiêu cực về mặt xã hội, cụ thể:
(i) Đối với Nhà nước
- Không mở rộng được diện bao phủ đối tượng tham gia BHTN (một số đối tượng như người lao động có giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng đến dưới 3 tháng không đóng BHTN, đối tượng người có giao kết HĐLĐ từ 01 tháng trở lên nhưng làm việc không trọn thời gian, đối tượng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ, người quản lý điều hành hợp tác xã, liên hiệp HTX có hưởng lương và tham gia BHXH bắt buộc thuộc đối tượng tham gia BHTN). Khi thất nghiệp, họ sẽ không được hưởng các chế độ thất nghiệp, ảnh hưởng tới việc bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, gia tăng trách nhiệm của Nhà nước. 
- Nhà nước sẽ phải bố trí nguồn lực để hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động trước các “cú sốc” như: khủng hoảng thị trường, suy thoái kinh tế, thiên tai, dịch bệnh. 
- Chưa linh hoạt trong quản lý, điều hành, phát huy vai trò là công cụ quản trị thị trường lao động của chính sách BHTN.
(ii) Đối với người sử dụng lao động
[bookmark: dc_1]Người sử dụng lao động khó tiếp cận chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ KNN cho người lao động (theo báo cáo của các địa phương, chưa có doanh nghiệp nào được hỗ trợ theo chế độ này; theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ đã mở rộng một trong các điều kiện hưởng chế độ này theo hướng đơn vị thay đổi cơ cấu công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động, do đó, đến nay có 66 đơn vị được hỗ trợ khoảng 38,87 tỷ đồng từ nguồn Quỹ BHTN để đào tạo duy trì việc làm cho 8.230 người lao động).
Người sử dụng lao động không được hỗ trợ gì khi tuyển và sử dụng lao động là người khuyết tật, do đó, chưa khuyến khích được việc giải quyết việc làm cho đối tượng này.
(iii) Đối với người lao động
- Người lao động có giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng đến dưới 3 tháng (là đối tượng có nguy cơ thất nghiệp cao), người lao động có giao kết HĐLĐ từ 01 tháng trở lên nhưng làm việc không trọn thời gian, đối tượng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ, người quản lý điều hành hợp tác xã, liên hiệp HTX có hưởng lương và tham gia BHXH bắt buộc (là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)) không được tham gia BHTN.
[bookmark: _Hlk119020018]- Người thất nghiệp đang học nghề không được hỗ trợ các chi phí khác trong thời gian học nghề, nhất là đối với những người không được hưởng trợ cấp thất nghiệp nên khó khăn khi tham gia học nghề và không quan tâm học nghề.
- Người thất nghiệp không được tiếp cận với thông tin thị trường lao động, vị trí việc làm trống trên địa bàn chưa đầy đủ do công tác này chưa được bố trí kinh phí nên chất lượng tư vấn, giới thiệu việc làm còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn.
[bookmark: _Hlk119020721]c) Tác động về giới
- Giải pháp này không ảnh hưởng trực tiếp đến giới, tuy nhiên, thực tế cho thấy phụ nữ luôn là người gánh vác, lo toan việc sinh hoạt hàng ngày trong gia đình. Không có thu nhập, thất nghiệp, nam giới thường có xu hướng sa vào các tệ nạn xã hội và người phải hứng chịu thường là nữ giới. 
- Giải pháp này tuy không tạo ra những tác động rõ ràng về giới, tuy nhiên, vì không được hưởng làm việc nên phụ nữ sẽ kém tự tin hơn trong cuộc sống, phụ thuộc vào chồng và vì thế không khẳng định được bản thân.
d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp này không làm phát sinh các vấn đề về thủ tục hành chính.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật
Giải pháp này không tác động đến hệ thống pháp luật.
2.4.2. Giải pháp 2
[bookmark: _Hlk119021908]a) Tác động kinh tế
(i) Đối với Nhà nước
Lợi ích: 
- Tăng nguồn thu cho Quỹ BHTN thông qua việc mở rộng đối tượng bắt buộc đóng BHTN. Theo báo cáo sơ bộ, từ năm 2018 đến nay, thông qua việc thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với lao động có giao kết HĐLĐ từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, tăng thêm khoảng 60.000 người. Ngoài ra, với đối tượng người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng lương và đang tham gia BHXH bắt buộc sẽ làm tăng nguồn thu cho Quỹ BHTN. 
- Giảm chi phí chi chế độ trợ cấp thất nghiệp do tăng cường thực hiện chế độ tư vấn, giới thiệu việc làm nên người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động, hạn chế nhận trợ cấp thất nghiệp. Giai đoạn 2015-2023, bình quân mỗi năm có 826.000 người nhận trợ cấp thất nghiệp, cao nhất là năm 2020 có trên 1,087 triệu người hưởng trợ cấp thất nghiệp (chiếm khoảng 6%-8% số lao động tham gia BHTN), bình quân mỗi năm chi trợ cấp thất nghiệp khoảng 10.000 tỷ đồng, xu hướng số tiền chi cho trợ cấp thất nghiệp năm sau sẽ cao hơn năm trước vì số người tham gia tăng, mức đóng-hưởng tăng. Khi sửa đổi Luật Việc làm, dự kiến số lao động nhận trợ cấp thất nghiệp giảm còn khoảng 6,5% số lao động tham gia BHTN mỗi năm (tương ứng mỗi năm giảm khoảng 150.000 người nhận trợ cấp thất nghiệp), nếu mức hưởng bình quân là 3,5 triệu đồng/người/tháng, số tháng hưởng bình quân khoảng 5 tháng[footnoteRef:8], dự kiến giảm chi từ Quỹ BHTN khoảng 2.625 tỷ đồng (tương ứng khoảng 10% tổng thu BHTN mỗi năm). [8:  Tính toán trên số liệu chi trợ cấp thất nghiệp năm 2023: mức hưởng bình quân: 3,5 triệu đồng/người/tháng; số tháng hưởng bình quân: 05 tháng.] 

Chi phí:
-  Phát sinh tăng chi cho chế độ hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ KNN để duy trì việc làm cho người lao động. Với giả định mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, tối đa 6 tháng, nếu hỗ trợ 5% số lao động tham gia BHTN (làm việc trong doanh nghiệp, tương đương khoảng 730.000 người) với thời gian đào tạo thực tế khoảng 4 tháng thì chi phí phát sinh tăng khoảng 2.900 tỷ đồng (chiếm 12,6% thu BHTN trong năm[footnoteRef:9]). [9:  Giai đoạn 2019-2023, thu BHTN dao động khoảng 18.000 tỷ đồng] 

- Phát sinh tăng chi phí cho hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm (hiện nay chưa có giá dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, theo dự kiến, với đơn giá khoảng 75.000 đồng/người, nếu hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho khoảng 2 triệu người/năm, chi phí phát sinh khoảng 150 tỷ đồng mỗi năm).
- Phát sinh tăng chi phí cho hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo nghề, bồi dưỡng, nâng cao trình độ KNN (giả định mức hỗ trợ học phí là 1,5 triệu đồng/người/tháng, tối đa 6 tháng[footnoteRef:10], mức hỗ trợ tiền ăn: 1 triệu đồng/người/tháng đối với người không hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu hỗ trợ 100.000 lao động/năm, trong đó có 50% thời gian học nghề mà không hưởng trợ cấp thất nghiệp thì chi phí phát sinh mỗi năm là 1.200 tỷ đồng). [10:  Theo quy định hiện hành tại Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg] 

- Phát sinh tăng chi phí hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động phải đóng cho người lao động là người khuyết tật: Theo kết quả điều tra quốc gia về lao động việc làm và Điều tra quốc gia người khuyết tật Việt Nam thì năm 2023 có 31% trong tổng số 6,4 triệu người khuyết tật có khả năng lao động (khoảng 2 triệu người). Giả sử chính sách này giúp thu hút được 10% người khuyết tật có khả năng lao động, với mức tiền lương bình quân tháng đóng BHTN hiện nay là 6 triệu đồng/tháng, mức đóng BHTN hằng tháng là 1% mức tiền lương tháng thì số tiền đóng BHTN hằng năm khoảng 144 tỷ đồng/năm.
- Phát sinh tăng chi phí quản lý do bổ sung một số hoạt động chi từ Quỹ BHTN (dự kiến mỗi năm tăng khoảng 50 tỷ đồng[footnoteRef:11]). Ngoài ra, chi phí đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khoảng 841 tỷ đồng/năm. [11:  Năm 2023 chi phí quản lý BHTN là 535 tỷ đồng] 

 (ii) Đối với người sử dụng lao động
- Lợi ích: Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí, giảm chi phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ KNN cho người lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, phát triển sản xuất kinh doanh; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo người lao động trong trường hợp chuyển đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc trong trường hợp cam kết chuyển đổi năng lượng; hỗ trợ người sử dụng lao động tuyển và sử dụng lao động là người khuyết tật.
- Chi phí: người sử dụng lao động phải đóng BHTN theo quy định tại Điều 57 Luật Việc làm cho người lao động giao kết HĐLĐ xác định thời hạn từ 01 tháng đến 3 tháng, người làm việc không trọn thời gian.
(iii) Đối với người lao động
[bookmark: _Hlk119019656]- Lợi ích
+ Người lao động có giao kết HĐLĐ xác định thời hạn từ 01 tháng đến dưới 03 tháng, người lao động làm việc không trọn thời gian, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ, người quản lý điều hành hợp tác xã, liên hiệp HTX có hưởng lương và tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng các chế độ BHTN khi bị mất việc làm.
+ Tất cả người lao động đang hưởng TCTN đều được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí; được tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ KNN và hỗ trợ tiền ăn trong thời gian học nghề (đối với thời gian người lao động tham gia học nghề mà không có việc làm và không hưởng trợ cấp thất nghiệp).
- Chi phí: Người lao động giao kết HĐLĐ xác định thời hạn từ 01 tháng đến dưới 03 tháng, người lao động làm việc không trọn thời gian và người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ, người quản lý điều hành hợp tác xã, liên hiệp HTX có hưởng lương và tham gia BHXH bắt buộc phải bỏ chi phí đóng BHTN theo quy định tại Điều 57 Luật Việc làm.
b) Tác động xã hội
(i) Đối với Nhà nước
- Việc sửa đổi chính sách BHTN hướng đến các chế độ mang tính chủ động, phòng ngừa, hạn chế thất nghiệp, góp phần giảm thất nghiệp, ổn định, phát triển thị trường lao động, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. 
- Mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHTN, tăng cường lưới an sinh xã hội, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội. 
- Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
(ii) Đối với người sử dụng lao động
- Nâng cao chất lượng nguồn lao động của người sử dụng lao động, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả công việc.
- Kịp thời hỗ trợ người sử dụng lao động khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc trường hợp thực hiện cam kết chuyển đổi năng lượng, góp phần duy trì việc làm cho người lao động và duy trì sản xuất. 
(iii) Đối với người lao động
- Góp phần duy trì, bảo đảm việc làm cho người lao động, phòng ngừa thất nghiệp. 
- Người lao động tham gia BHTN được hưởng các chế độ BHTN khi mất việc làm; tăng cơ hội chuyển đổi việc làm; nâng cao trình độ KNN, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm mới phù hợp. 
c) Tác động về giới 
Chính sách không có sự phân biệt đối xử về giới. Tuy nhiên, với việc mở rộng đối tượng tham gia BHTN, sửa đổi, bổ sung các chế độ BHTN giúp lao động nữ có cơ hội tìm việc làm nhiều hơn, có thu nhập, tự chủ về tài chính, tự tin hơn trong cuộc sống. 
d) Tác động về thủ tục hành chính
[bookmark: _Hlk119021015]Chính sách sẽ làm phát sinh thủ tục hành chính đối với chế độ hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo nghề, bồi dưỡng, nâng cao trình độ KNN cho người thất nghiệp do bổ sung thêm nội dung hỗ trợ (tiền ăn) và phát sinh chế độ hỗ trợ người sử dụng lao động tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động khi sử dụng lao động là người khuyết tật (Chi tiết theo bản đánh giá thủ tục hành chính).
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật
- Giải pháp này đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật trong nước. 
- Giải pháp này bảo đảm khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Giải pháp này bảo đảm khả năng thi hành và tuân thủ của Việt Nam đối với các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2.4.3. Giải pháp 3
Ngoài các nội dung đã được đánh giá tại giải pháp 2, các nội dung bổ sung theo giải pháp 3 sẽ tác động như sau:
a) Tác động kinh tế: Tương tự Giải pháp 2.
- Trong trường hợp có các “cú sốc” như: khủng hoảng thị trường, suy thoái kinh tế, thiên tai, dịch bệnh sẽ phát sinh tăng chi phí từ Quỹ BHTN. Tuy nhiên, có thể đảm bảo an toàn Quỹ do việc đề xuất chính sách hỗ trợ sẽ dựa trên tình hình kết dư Quỹ (với các giả định như tại Giải pháp 2 do kết dư Quỹ đến năm 2023 khoảng 59.357 tỷ đồng, Quỹ vẫn đảm bảo nguồn lực nhất định để sử dụng trong trường hợp khắc phục các “cú sốc” như: khủng hoảng thị trường, suy thoái kinh tế, thiên tai, dịch bệnh đến năm 2040). 
- Việc linh hoạt mức đóng BHTN của người lao động và người sử dụng lao động có thể gây giảm thu đối với Quỹ BHTN.
Ngoài ra, có thể phát sinh tăng thu cho ngân sách Nhà nước do việc bổ sung các hành vi vi phạm pháp luật về BHTN.
b) Tác động xã hội: Tương tự như giải pháp 2, ngoài ra có thêm các tác động.
(i) Đối với Nhà nước
- Linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò là một trong các công cụ quản trị thị trường lao động của chính sách BHTN, nhất là trong các trường hợp gặp các “cú sốc” như: khủng hoảng thị trường, suy thoái kinh tế, thiên tai, dịch bệnh.
- Thông qua việc bổ sung quy định về khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về BHTN giúp cơ quan nhà nước kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý vi phạm, tăng cường tính tuân thủ pháp luật và niềm tin vào cơ quan nhà nước được nâng cao. 
- Thống nhất trong quản lý, tổ chức thực hiện chính sách BHTN, BHXH.
(ii) Đối với người sử dụng lao động
- Tạo cơ chế để người sử dụng lao động có thể khiếu nại, tố cáo liên quan đến BHTN, qua đó góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng.
- Được hỗ trợ kịp thời, nhất là trong trường hợp gặp các “cú sốc” như: khủng hoảng thị trường, suy thoái kinh tế, thiên tai, dịch bệnh.
(iii) Đối với người lao động
- Tạo cơ chế để người lao động có thể khiếu nại, tố cáo liên quan đến BHTN, qua đó góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng.
- Được hỗ trợ kịp thời, nhất là trong trường hợp gặp các “cú sốc” như: khủng hoảng thị trường, suy thoái kinh tế, thiên tai, dịch bệnh.
c) Tác động về giới: Tương tự giải pháp 2. Đồng thời, giải pháp này còn có tác động tích cực trong việc tạo cơ chế để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, nhất là lao động nữ trong việc thực hiện đóng BHTN và hưởng các chế độ liên quan đến BHTN.
d) Tác động về thủ tục hành chính
Tương tự giải pháp 2.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật
- Chính sách đảm bảo phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về BHTN, đảm bảo thể chế hóa đầy đủ, thống nhất theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW.
- Giải pháp này bảo đảm khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Giải pháp này bảo đảm khả năng thi hành và tuân thủ của Việt Nam đối với các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
- Trên cở sở phân tích, đánh giá các phương án, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất lựa chọn giải pháp 3.
- Thẩm quyền ban hành chính sách: Quốc hội.
3. Chính sách 3: Phát triển KNN, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.1. Xác định vấn đề
- Hiện nay, khung trình độ quốc gia được quy định tại Quyết định số 1982/QĐ-TTg, khung trình độ KNN quốc gia được quy định tại Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH, tuy nhiên, tính hiệu lực, hiệu quả của chính sách đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia gắn với việc nâng cao trình độ KNN, giải quyết việc làm, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội và việc tham chiếu, công nhận lẫn nhau về trình độ KNN giữa Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN và thế giới chưa cao.
[bookmark: loai_1_name]- Bộ luật Lao động năm 2019 đã quy định về Hội đồng KNN. Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 về giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp phụ trợ Việt Nam quy định việc thành lập các Hội đồng KNN quốc gia nhằm phát triển các tiêu chuẩn KNN quốc gia, thực hiện dự báo nhu cầu KNN và các kỹ năng tương lai đáp ứng nhu cầu xã hội đối với các ngành công nghiệp hỗ trợ”. Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra giải pháp “Thí điểm thành lập một số hội đồng KNN /nhóm nghề trọng điểm trong giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở đánh giá, tổng kết sẽ mở rộng cho các nghề/nhóm nghề khác trong giai đoạn 2026 - 2030.”. Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có KNN, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới quy định: “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, thí điểm thành lập hội đồng kỹ năng ngành hoặc nghề”. Tuy nhiên, việc phát triển KNN còn hạn chế, đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường, doanh nghiệp chưa chủ động, tích cực tham gia vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo và phát triển kỹ năng. Hiện nay, trên thế giới có trên 30 quốc gia áp dụng có hiệu quả mô hình Hội đồng kỹ năng ngành/nghề, được Tổ chức Lao động quốc tế khuyến nghị thúc đẩy phát triển. Việt Nam đang được tổ chức quốc tế hỗ trợ thí điểm các mô hình Hội đồng KNN (Hội đồng KNN trong lĩnh vực nông nghiệp; Hội đồng KNN lĩnh vực khách sạn, du lịch; Hội đồng KNN lĩnh vực logistic). 
- Hiện nay, hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia chưa được kiện toàn, quy mô còn nhỏ, yếu về năng lực (nhân lực, thiết bị, tài chính), nhất là đội ngũ đánh giá viên thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Nhiều nghề đã có tiêu chuẩn KNN quốc gia nhưng chưa được tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ cho người lao động. Hiện nay, toàn quốc chưa có nghề nào được đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia ở bậc 4 và 5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các kỳ đánh giá KNN quốc gia chưa được đầu tư đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và doanh nghiệp, do đó, chưa tạo thuận lợi cho việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ nghề quốc gia, chưa thu hút người lao động nâng cao trình độ KNN. Chưa có cơ chế, chính sách khuyến khích người sử dụng lao động, nhất là các doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động của hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia. 
- Chưa có quy định về nguồn kinh phí trong xây dựng tiêu chuẩn KNN quốc gia và phát triển KNN. Nguồn kinh phí bố trí cho hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia chưa được đảm bảo. 
3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
3.2.1. Mục tiêu chung
Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo thuận lợi cho người lao động học tập, nâng cao trình độ, KNN nghiệp gắn với đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia
3.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ, phấn đấu đến năm 2030, đạt 35-40%.
- Tăng cường chất lượng và số lượng đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia theo 05 bậc trình độ, nhất là đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia cho lao động bậc 4, bậc 5. 
- Thành lập Hội đồng KNN. 
- Đảm bảo nguồn lực cho hỗ trợ phát triển KNN và đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia.
3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
3.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định hiện hành
3.3.2. Giải pháp 2
- Phát triển KNN:
+ Bổ sung quy định về mục đích phát triển kỹ KNN, hỗ trợ phát triển KNN;
+ Bổ sung quy định về Hội đồng KNN;
+ Bổ sung quy định cụ thể về khung trình độ KNN quốc gia, cấu trúc tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;
+ Bổ sung quy định tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân trong phát triển KNN và đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia;
+ Bổ sung quy định về Kỳ thi kỹ năng nghề;
- Đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia:
+ Bổ sung quy định cụ thể về điều kiện cấp giấy chứng nhận đánh giá KNN quốc gia;
+ Bổ sung quy định về đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia, thẻ đánh giá viên;
+ Bổ sung quy định về điều kiện tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động;
+ Bổ sung quy định việc công nhận tương đương giữa các chứng chỉ công nhận trình độ kỹ năng, năng lực nghề nghiệp khác với chứng chỉ KNN quốc gia;
+ Bổ sung quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia;
+ Bổ sung quy định về các đối tượng yếu thế được hỗ trợ tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia. 
3.3.3. Giải pháp 3
Nội dung như giải pháp 2 và bổ sung:
- Quy định về kinh phí hỗ trợ phát triển KNN theo hướng ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển KNN theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước
- Sửa đổi quy định về cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong cấp chứng chỉ KNN quốc gia: Bộ LĐTBXH hoặc cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc UBND cấp tỉnh.
- Sửa đổi quy định về tiêu chuẩn KNN quốc gia theo hướng giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thẩm định và công bố Tiêu chuẩn KNN quốc gia.  
3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp 
3.4.1. Giải pháp 1 
a) Tác động kinh tế
Không phát sinh thêm chi phí cho các bên liên quan do chính sách không thay đổi. 
b) Tác động xã hội
(i) Đối với Nhà nước
- Giảm tính hiệu lực, hiệu quả của chính sách đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia gắn với việc nâng cao trình độ KNN, ảnh hưởng đến mục tiêu giải quyết việc làm bền vững, hỗ trợ phát triển thị trường lao động theo định hướng XHCN, đảm bảo an sinh xã hội cũng như ảnh hưởng tới việc tham chiếu, công nhận lẫn nhau về trình độ KNN giữa Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN và thế giới.
- Hạn chế thúc đẩy việc phát triển KNN, nâng cao chất lượng nguồn lao động, tăng cường năng lực cạnh tranh.
- Chưa tối ưu hóa các nguồn lực cho phát triển KNN, ảnh hưởng việc nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam.
(ii) Đối với người sử dụng lao động
- Hạn chế trong việc tuyển và sử dụng lao động có trình độ, kỹ năng, khó khăn trong việc mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh. 
- Chưa khuyến khích, thu hút người sử dụng lao động tham gia trong hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia. 
(iii) Đối với người lao động
- Hạn chế trong việc tiếp cận, tham gia nâng cao, trình độ KNN phù hợp với bản thân; người lao động có chứng chỉ KNN quốc gia chưa được quan tâm, ưu tiên trong tuyển dụng, bố trí và trả lương. 
- Một số nhóm lao động yếu thế, đặc thù, lao động trong một số ngành, một số ngành, nghề đặc thù (kinh tế xanh, kinh tế số, nguy hiểm, độc hại …) không được hỗ trợ tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia. 
- Người lao động giảm cơ hội hoặc mất cơ hội khi tham gia thị trường lao động ngoài nước. 
c) Tác động về giới
Giải pháp không có sự phân biệt đối xử về giới. Tuy nhiên, hạn chế cơ hội cho lao động nữ được tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia, từ đó, có cơ hội nâng cao trình độ, kỹ năng của bản thân để có cơ hội tìm việc tốt hơn, có thu nhập, tự chủ về tài chính, tự tin hơn trong cuộc sống. 
d) Tác động về thủ tục hành chính
Giải pháp này không phát sinh thủ tục hành chính.
đ) Tác động đến hệ thống pháp luật: Giải pháp không phát sinh tác động đến hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, một số quy định về đăng ký thuế và nộp thuế trong hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia chưa phù hợp với quy định của Luật phí và lệ phí, chưa đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của pháp luật.
3.4.2. Giải pháp 2
a) Tác động kinh tế
(i) Đối với Nhà nước
- Phát sinh tăng chi phí cho các hoạt động hỗ trợ phát triển kỹ năng nghề thông qua các hoạt động: dự báo nhu cầu và xu hướng phát triển kỹ năng nghề; xây dựng khung trình độ KNN, tổ chức thi KNN cho người lao động … và kinh phí hỗ trợ các đối tượng được hỗ trợ tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia. Hiện nay, theo quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg, Quyết định số 1719/QĐ-TTg, đã bố trí kinh phí hỗ trợ lao động thuộc huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, lao động có thu nhập thấp tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia. Nếu giả định mức hỗ trợ tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia là 2 triệu đồng/người[footnoteRef:12], nếu hỗ trợ 100.000 lao động/năm, chi phí phát sinh mỗi năm là 200 tỷ đồng. [12:  Mức chi phí bình quân khi người lao động tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia hiện nay] 

- Phát sinh tăng chi phí cho hoạt động của Hội đồng KNN, trong đó, đối với các thành viên từ các cơ quan nhà nước sẽ phát sinh chi phí đảm bảo cho hoạt động kiêm nhiệm. 
- Phát sinh tăng chi phí cho hoạt động tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân trong phát triển KNN và đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia.
(ii) Đối với các tổ chức đánh giá KNN 
- Lợi ích: Tăng nguồn thu do tăng số lượng người lao động tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia. 
- Chi phí: Phát sinh tăng chi phí tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia.
(iii) Đối với người sử dụng lao động
- Tăng thu do năng suất lao động được nâng cao, đóng góp vào hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Giảm chi phí trong việc đào tạo, tuyển dụng lao động có trình độ, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. 
- Tăng chi phí trả lương đối với lao động có chứng chỉ KNN quốc gia. 
 (iii) Đối với người lao động:
- Lợi ích: Người lao động có cơ hội được trả lương cao hơn. Một số nhóm lao động yếu thế, đặc thù giảm chi phí khi tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia. 
- Chi phí: Phát sinh chi phí tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia.  
b) Tác động xã hội
(i) Đối với Nhà nước
Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo thuận lợi cho người lao động học tập, nâng cao trình độ, KNN nghiệp gắn với đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia.
(ii) Đối với người sử dụng lao động
- Tạo thuận lợi trong việc tuyển và sử dụng lao động có trình độ, kỹ năng, góp phần tăng năng suất lao động, phát triển sản xuất kinh doanh. 
- Khuyến khích, thu hút người sử dụng lao động tham gia trong hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia. 
(iii) Đối với người lao động
- Thuận lợi trong việc tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ KNN cũng như đánh giá, công nhận trình độ KNN.
- Người lao động có chứng chỉ KNN quốc gia có cơ hội được ưu tiên khi tham gia tuyển dụng, bố trí và trả lương. 
- Một số nhóm lao động yếu thế, đặc thù, lao động trong một số ngành, một số ngành, nghề đặc thù (kinh tế xanh, kinh tế số, nguy hiểm, độc hại …) được hỗ trợ tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia. 
- Thuận lợi hơn khi tham gia thị trường lao động ngoài nước. 
c) Tác động về giới
Giải pháp không có sự phân biệt đối xử về giới. Tuy nhiên, tăng cơ hội cho lao động nữ được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng và tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia, từ đó, có cơ hội nâng cao trình độ, kỹ năng của bản thân để có cơ hội tìm việc tốt hơn, có thu nhập, tự chủ về tài chính, tự tin hơn trong cuộc sống. 
d) Tác động về thủ tục hành chính
Giải pháp này có thể phát sinh thủ tục hành chính về việc đề nghị hỗ trợ tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia (Chi tiết theo Bản đánh giá thủ tục hành chính). đ) Tác động đến hệ thống pháp luật
Giải pháp này động đến các quy định của hệ thống pháp luật, nhưng sẽ được xử lý khi xây dựng dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
3.4.3. Giải pháp 3
a) Tác động kinh tế: Tương tự như Giải pháp 2, đồng thời, sẽ có tác động về kinh tế cụ thể:
(i) Đối với Nhà nước
Tăng chi phí thông qua việc bố trí kinh phí cho hoạt động hỗ trợ phát triển KNN 
(ii) Đối với tổ chức, cá nhân
Tăng chi phí trong trường hợp hỗ trợ phát triển KNN.
b) Tác động xã hội
Tương tự như giải pháp 2, đồng thời, sẽ có thêm tác động về xã hội, cụ thể:
(i) Đối với nhà nước
- Huy động được các nguồn lực, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong phát triển KNN.
- Tạo thuận lợi trong việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn KNN quốc gia với sự tham gia tích cực, chủ động của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- Tăng cường phân cấp trong hoạt động cấp chứng chỉ KNN quốc gia
(ii) Đối với tổ chức, cá nhân
- Tạo cơ chế để các tổ chức, cá nhân quan tâm bố trí nguồn lực cho hoạt động phát triển KNN.
- Tạo thuận lợi cho người lao động tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia. 
c) Tác động về giới
Tương tự như giải pháp 2.
d) Tác động về thủ tục hành chính
Tương tự như giải pháp 2.
đ) Tác động đến hệ thống pháp luật
Tương tự như giải pháp 2.
3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
- Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động của các giải pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị lựa chọn Giải pháp 3. 
- Thẩm quyền ban hành chính sách: Quốc hội.
4. Chính sách 4: Thúc đẩy tạo việc làm theo hướng bền vững 
4.1. Xác định vấn đề 
- Về chính sách tín dụng giải quyết việc làm:
+ Chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm chủ yếu được thực hiện từ nguồn vốn của Quỹ quốc gia về việc làm, nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huy động và nguồn địa phương uỷ thác qua NHCSXH (03 nguồn vốn này do NHCSXH tổ chức thực hiện cho vay). Tính đến tháng 3/2024, tổng dư nợ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm đạt trên 94.513 tỷ đồng (nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm khoảng 4.539 tỷ đồng; nguồn vốn do NHCSXH huy động khoảng 54.332 tỷ đồng và nguồn vốn của địa phương ủy thác khoảng 35.642 tỷ đồng). Tuy nhiên, hiện nay chỉ có Quỹ quốc gia về việc làm được quy định tại Luật Việc làm, trong khi nguồn huy động của NHCSXH và nguồn ủy thác của địa phương qua NHCSXH chưa được luật hóa trong Luật Việc làm (quy định tại văn bản dưới Luật), chưa đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, tạo cơ sở thuận lợi cho quản lý, điều hành và hoạt động. 
Nhằm đẩy mạnh cho vay giải quyết việc làm, một số địa phương đã dành một khoản chi đầu tư phát triển chuyển cho NHCSXH thực hiện cho vay giải quyết việc làm, tuy nhiên cơ sở pháp lý chưa rõ, chưa tạo cơ hội huy động các nguồn lực để bổ sung vốn cho vay giải quyết việc làm.
+ Luật Việc làm quy định đối tượng vay từ Quỹ quốc gia về việc làm bao gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động. Như vậy, đối tượng vay rộng, đòi hỏi nhu cầu vốn lớn trong khi nguồn lực còn hạn chế (thực tế trong giai đoạn qua, đối tượng vay là cơ sở sản xuất kinh doanh rất thấp, chỉ chiếm 0,1%);
+ Hiện nay, với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cư trú của công dân trên cơ sở mã định danh công dân, quy định điều kiện vay vốn giải quyết việc làm về cư trú hợp pháp trở nên không còn phù hợp, hạn chế quyền tiếp cận vốn vay của khách hàng.
- Luật Việc làm quy định 05 nhóm đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, gồm: (i) người lao động là người dân tộc thiểu số, (ii) người thuộc hộ nghèo, (iii) người thuộc hộ cận nghèo, (iv) người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp và (v) thân nhân của người có công với cách mạng. Tuy nhiên, số đối tượng thụ hưởng ít (từ 2017 đến nay, mới hỗ trợ được 1.785 lao động) trong khi hiện nay nhiều địa phương đã ban hành chính sách hỗ trợ nhóm đối tượng này đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn ngân sách địa phương cho một số đối tượng khác như thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Mặt khác, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đã quy định việc hỗ trợ đưa người lao động sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 
- Hiện nay, Việt Nam nằm trong số 10 nước có tốc độ già hóa nhanh nhất trên thế giới (nước ta đã bước vào giai đoạn “già hoá dân số” ngay từ năm 2011, sớm hơn 6 năm so với dự báo của Tổng cục Thống kê là năm 2017). Năm 2020, cả nước có hơn 11 triệu người cao tuổi (chiếm 11,86% dân số, dự báo trong 10 năm nữa, người cao tuổi sẽ chiếm 17% dân số, đến năm 2038 là 20% và đến năm 2050 sẽ là 25%). Hiện nay, người cao tuổi tìm được công việc phù hợp không dễ dàng trong khi các quy định về lao động lớn tuổi ở Việt Nam vẫn khá hạn chế và thị trường lao động dành riêng cho đối tượng này chưa được hình thành, hạn chế  quyền làm việc, đóng góp cho xã hội của người cao tuổi.
- Tính đến hết năm 2021, cả nước có 33,6 triệu lao động có việc làm phi chính thức (chiếm 68,5% tổng số lao động có việc làm cả nước), so với nhiều nước trên thế giới, tỷ lệ này vẫn ở mức cao; gần ba phần tư lao động phi chính thức tập trung ở khu vực nông thôn (khoảng 77,9%) nơi có nhiều làng nghề truyền thống, các hộ kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, các tổ hợp tác, không qua đào tạo hoặc không có chứng chỉ công nhận trình độ KNN; lao động phi chính thức có cả trong khu vực chính thức (06 triệu lao động), hầu hết lao động phi chính thức không có BHXH (97,8%), trong đó 35,5% lao động làm công ăn lương; chỉ có 0,1% được đóng BHXH bắt buộc và 2,1% đóng BHXH tự nguyện. 
- Hiện nay, một thực trạng khá phổ biến là việc học sinh, sinh viên làm thêm với những công việc đa dạng từ chạy xe grab, bán hàng online, làm thêm trong các cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn, quán ăn … tuy nhiên, ảnh hưởng đến việc học tập, đồng thời, tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan lừa đảo, bóc lột sức lao động, sa ngã vào các tệ nạn xã hội … trong khi chưa có quy định pháp luật nào nhằm bảo vệ, quản lý và đảm bảo các chế độ cơ bản cho học sinh, sinh viên, nhất là đối với học sinh, sinh viên đang theo học các chương trình giáo dục chính quy khi làm việc.
 - Công ước số 122 của ILO về Chính sách việc làm (Việt Nam đã tham gia) quy định mỗi nước thành viên, trong khả năng phù hợp với điều kiện của đất nước, quyết định, thực hiện, rà soát các biện pháp để đạt được mục tiêu chính sách (chính sách việc làm chủ động). Tuy nhiên, Luật Việc làm và Bộ luật Lao động năm 2019 đều không có “tuyên bố” về chương trình việc làm được nêu trong Luật mặc dù trên thực tế cả cấp trung ương và địa phương đều xây dựng và thực hiện các Chương trình/Đề án việc làm. Nhằm tạo cơ sở pháp lý cao và có tính ổn định để trung ương và địa phương bố trí nguồn lực để thực hiện các chính sách việc làm được nêu tại Điều 5 Luật Việc làm và phù hợp với Công ước số 122 cần bổ sung quy định về việc xây dựng các chương trình hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, dịch vụ việc làm … 
4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
4.2.1. Mục tiêu chung
Thúc đẩy tạo việc làm theo hướng chủ động, bền vững, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, nhất là cho các nhóm lao động phi chính thức, lao động yếu thế. 
4.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Quy định chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm theo hướng tạo cơ hội tiếp cận cho mọi lao động có nhu cầu.
- Quy định chính sách hỗ trợ việc làm theo hướng chủ động, bao phủ cả nhóm lao động phi chính thức, lao động không có giao kết hợp đồng lao động.
- Quy định các chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho một số nhóm lao động yếu thế, đặc thù.
4.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
4.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định hiện hành
4.3.2. Giải pháp 2
- Chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm:
+ Bổ sung quy định ngân sách địa phương bố trí một khoản chi đầu tư phát triển để chuyển cho NHCSXH thực hiện cho vay giải quyết việc làm;
+ Sửa đổi, bổ sung quy định về nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, đối tượng, điều kiện vay vốn. 
- Chính sách hỗ trợ việc làm cho các nhóm lao động đặc thù:
+ Bổ sung đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
+ Bổ sung quy định về việc làm không trọn thời gian cho học sinh, sinh viên đang theo học các chương trình giáo dục chính quy;
+ Bổ sung quy định chính sách hỗ trợ việc làm cho người cao tuổi;
+ Bổ sung quy định chính sách hỗ trợ chính thức hoá việc làm phi chính thức.
4.3.3. Giải pháp 3
Sửa đổi, bổ sung chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm, chính sách hỗ trợ việc làm cho các nhóm lao động đặc thù tương tự như Giải pháp 2 và bổ sung quy định hỗ trợ tổ chức hoạt động giao dịch việc làm cho các đối tượng yếu thế, đặc thù; quy định về xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm của địa phương.
4.4. Đánh giá tác động của các giải pháp 
4.4.1. Giải pháp 1
a) Tác động kinh tế
Không phát sinh thêm chi phí cho nhà nước, người lao động và người sử dụng lao động do chính sách không thay đổi.
b) Tác động xã hội
Giải pháp này không giải quyết được các vướng mắc, hạn chế phát sinh trên thực tiễn từ việc thi hành pháp luật, nên sẽ tác động tiêu cực về mặt xã hội, cụ thể:
(i) Đối với Nhà nước
- Đối tượng có nhu cầu vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng khác rộng trong khi nguồn lực còn hạn chế; thiếu các quy định, cơ chế để huy động tối đa nguồn lực xã hội, thúc đẩy cho vay giải quyết việc làm.
- Lao động phi chính thức là một trong những bộ phận quan trọng của thị trường lao động, đặc biệt ở các nước đang phát triển như Việt Nam, đã và đang đóng vai trò quan trọng trong thu hút, giải quyết việc làm cho người lao động. Mặc dù, một số chính sách hỗ trợ đã được quy định nhưng chưa rõ, chưa góp phần thúc đẩy chính thức hóa việc làm phi chính thức, ảnh hưởng tới mục tiêu việc làm bền vững cho mọi lao động. 
- Hạn chế quyền làm việc, đóng góp cho xã hội của người cao tuổi, vừa tận dụng được kinh nghiệm và chất xám của lực lượng lao động đặc biệt này, góp phần bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội của đất nước, từng bước thích ứng với bối cảnh già hóa dân số.
- Không quản lý và hỗ trợ học sinh, sinh viên khi làm thêm, đồng thời, tiềm ẩn các nguy cơ liên quan lừa đảo, bóc lột sức lao động, tệ nạn xã hội …
- Chưa thể hiện rõ cam kết của Việt Nam khi tham gia các Công ước quốc tế về chính sách việc làm, nhất là chính sách việc làm theo hướng chủ động, ảnh hưởng tới việc hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm; gia tăng gánh nặng lên chi phí đảm bảo an sinh xã hội. 
(ii) Đối với người sử dụng lao động
- Người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm lớn nhưng được vay ít do hạn chế về nguồn lực.
- Khó khăn trong việc tuyển lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. 
(iii) Đối với người lao động
- Người lao động có có nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm lớn nhưng được vay ít do hạn chế về nguồn lực; đồng thời, quy định về điều kiện cư trú hợp pháp sẽ hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn vay của người lao động (trường hợp người lao động cư trú và thực hiện dự án tại các địa bàn khác nhau).
- Một số đối tượng như người cao tuổi, học sinh, sinh viên, lao động phi chính thức chưa được hỗ trợ khi tham gia thị trường lao động cũng như bảo vệ  trước các hạn chế, tiêu cực của thị trường. 
- Một số đối tượng yếu thế, một số đối tượng có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhưng bị hạn chế trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
c) Tác động về giới
Giải pháp này tuy không tạo ra những tác động rõ ràng về giới, tuy nhiên, không gia tăng cơ hội cho nữ giới tham gia thị trường lao động, do đó, phụ nữ sẽ kém tự tin hơn trong cuộc sống, phụ thuộc, không khẳng định được bản thân.
d) Tác động về thủ tuc hành chính
Giải pháp này không phát sinh thủ tục hành chính.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật
Giải pháp này có một số nội dung chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về cư trú theo quy định của Luật Cư trú năm 2020.
2.4.2. Giải pháp 2
a) Tác động kinh tế
(i) Đối với Nhà nước
- Lợi ích: 
+ Thúc đẩy hỗ trợ tạo việc làm theo hướng bền vững cho người lao động, nhất là các đối tượng yếu thế, đặc thù, góp phần ổn định phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội;
+ Tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua việc duy trì, mở rộng, tạo việc làm cho người lao động, tăng thu nhập và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. 
- Chi phí:
+ Phát sinh tăng chi phí ngân sách nhà nước trong trường hợp cấp bù lãi suất và phí quản lý cho NHCSXH để huy động nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm. Theo tính toán, với giả định lãi suất cho vay như quy định hiện hành[footnoteRef:13], để huy động 10.000 tỷ đồng cho vay giải quyết việc làm, ngân sách Nhà nước cần bỏ ra khoảng 500 tỷ đồng để cấp bù lãi suất và phí quản lý. Tuy nhiên, sẽ góp phần hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm cho khoảng 100.000 lao động (mức vay bình quân khoảng 50 triệu đồng/dự án). [13:  Nghị định số 74/2019/NĐ-CP là 7,92%/năm] 

+ Phát sinh tăng chi phí ngân sách ngân sách (Trung ương và địa phương) khi bố trí một khoản chi đầu tư phát triển để chuyển cho NHCSXH thực hiện cho vay giải quyết việc làm. Tuy nhiên, thông qua việc thực hiện các dự án gói đối với các khoản cho vay giải quyết việc làm sẽ thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập. 
+ Phát sinh tăng chi phí hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với các đối tượng: thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc chương trình, dự án, đề án; trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng; lao động thuộc huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Hiện nay, theo quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg, tổng nguồn vốn để hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025 khoảng 570 tỷ đồng (ngân sách trung ương: 270 tỷ đồng, ngân sách địa phương: 200 tỷ đồng và vốn huy động hợp pháp khác: 100 tỷ đồng), bình quân khoảng 115 tỷ đồng/năm.
+ Phát sinh tăng chi phí chi phí hỗ trợ đào tạo, phát triển KNN, đánh giá, cấp chứng chỉ KNN cho lao động lớn tuổi (để chuẩn bị bước sang giai đoạn cao tuổi). Với giả định mức hỗ trợ 03 triệu đồng/khóa học[footnoteRef:14], nếu hỗ trợ 100.000 lao động cao tuổi, ngân sách Nhà nước sẽ phải bố trí khoảng 300 tỷ đồng mỗi năm.  [14:  Tương ứng mức hỗ trợ đối với người dân dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg] 

+ Phát sinh tăng chi phí thực hiện chính sách hỗ trợ chính thức hóa việc làm phi chính thức, bao gồm: chi phí tư vấn, trợ giúp pháp lý về quy định của pháp luật về việc làm, hợp đồng lao động, BHXH; hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động phi chính thức; hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện theo quy định của pháp luật về BHXH; hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm. Trong đó, chi phí hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện đã được quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện[footnoteRef:15]; giai đoạn 2021-2025, thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia đã dự kiến nguồn lực để hỗ trợ đào tạo nghề, như: Quyết định số 90/QĐ-TTg dự kiến bố trí 9.500 tỷ đồng (vốn sự nghiệp) để phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn, trong đó có hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, lao động có thu nhập thấp; Quyết định số 1719/QĐ-TTg, dự kiến bố trí 12.620 tỷ đồng để phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  [15:  Năm 2018, có trên 277 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện được NSNN hỗ trợ tiền đóng gần 42 tỷ đồng; năm 2019, có gần 574 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện được NSNN hỗ trợ tiền đóng gần 102 tỷ đồng; năm 2020, có tổng số 1.128.145 người tham gia BHXH tự nguyện được NSNN hỗ trợ tiền đóng trên 137,6 tỷ đồng.
] 

[bookmark: _Hlk113569041](ii) Đối với người sử dụng lao động
- Người sử dụng lao động có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tăng thu nhập. 
- Giảm chi phí liên quan trong quá trình tìm kiếm và tuyển lao động có chất lượng cao hơn, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. 
(iii) Đối với người lao động
- Người lao động có cơ hội tiếp cận nguồn vay vốn ưu đãi (để tạo việc làm trong nước và đi làm việc ở nước ngoài); ngoài các đối tượng hiện hành, một số đối tượng yếu thế, đặc thù được vay vốn với mức lãi suất thấp hơn.
- Các đối tượng là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án, trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng  được giảm chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (được Nhà nước hỗ trợ).
- Một số nhóm lao động phi chính thức, lao động là người cao tuổi được giảm các chi phí đào tạo nghề, tham gia BHXH tự nguyện, ... (được Nhà nước hỗ trợ).
b) Tác động xã hội
(i) Đối với nhà nước
Giải pháp này chủ yếu tác động tích cực về mặt xã hội đối với nhà nước:
- Phát huy vai trò, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước về việc làm.
- Hỗ trợ tạo việc làm theo hướng bền vững, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong quá trình phát triển kinh tế. Thông qua các giải pháp này sẽ góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm gánh nặng cho nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh liên quan đến cơ hội, điều kiện việc làm với các vấn đề về già hóa dân số, vấn đề lao động phi chính thức, hỗ trợ một số đối tượng yếu thế, đặc thù.
(ii) Đối với người sử dụng lao động
- Người sử dụng lao động sẽ thuận lợi hơn trong việc tiếp cận với nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm. 
- Góp phần phát triển trách nhiệm xã hội của người sử dụng lao động trong việc giải quyết các vấn đề việc làm, thất nghiệp, chất lượng nguồn lao động ...
 (iii) Đối với người lao động
- Người lao động được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, từ đó, tạo, duy trì và mở rộng việc làm cho bản thân, gia đình và xã hội, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, duy trì, ổn định, nâng cao chất lượng đời sống.
- Người lao động được tiếp cận các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, ngoài các nhóm đối tượng hiện hành, một số nhóm đối tượng (thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án; trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng) sẽ được ưu tiên hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài.
- Học sinh, sinh viên sẽ được tiếp cận cơ hội việc làm không trọn thời gian và được bảo đảm các quyền, nghĩa vụ khi tham gia thị trường lao động (bảo đảm thời gian lao động, chế độ tiền lương, được hỗ trợ khi làm việc).
- Lao động phi chính thức, lao động cao tuổi được hỗ trợ để chuyển đổi, chính thức hóa việc làm phi chính thức cũng như hỗ trợ tạo việc làm trong bối cảnh già hóa dân số. 
(iv) Đối với tổ chức khác
Phát sinh trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong việc theo dõi, hỗ trợ học sinh, sinh viên làm thêm.
c) Tác động về giới
- Giải pháp này không có sự phân biệt về giới, tạo điều kiện cho cả lao động nam và nữ trong việc tiếp cận chính sách ưu đãi tạo việc làm, tiếp cận các chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhất là lao động nữ.  
- Giải pháp này sẽ tăng cơ hội, điều kiện cho nhóm lao động đặc thù, yếu thế trong việc tiếp cận chính sách hỗ trợ việc làm. Thực tế cho thấy, lao động phi chính thức là nữ giới chiếm số lượng tương đối lớn, thường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên bốn khía cạnh: việc làm, thu nhập, sức khỏe và quan hệ giới trong gia đình. Do vậy, giải pháp này sẽ góp phần tạo cơ hội, điều kiện cho lao động phi chính thức, nhất là lao động nữ, được tiếp cận với chính sách chính thức hóa việc làm, được thụ hưởng các chế độ hỗ trợ về pháp lý, đào tạo nghề, tham gia BHXH tự nguyện, được cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm. 
d) Tác động về thủ tục hành chính
[bookmark: dieu_6]Giải pháp này sẽ làm phát sinh các vấn đề về thủ tục hành chính liên quan về hỗ trợ chuyển tiếp việc làm và hỗ trợ việc làm cho người cao tuổi, hỗ trợ chính thức hóa việc làm phi chính thức (chi tiết theo bản đánh giá thủ tục hành chính). 
đ) Tác động đến hệ thống pháp luật
- Giải pháp này đảm bảo đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật trong nước, đảm bảo phù hợp, thống nhất với các luật hiện hành, cụ thể: Bộ Luật Lao động, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật tổ chức tín dụng, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Thanh niên, Luật Người cao tuổi, Luật Cư trú ...
- Giải pháp này bảo đảm khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Giải pháp này bảo đảm khả năng thi hành và tuân thủ của Việt Nam đối với các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
4.4.3. Giải pháp 3
a) Tác động kinh tế
Tương tự Giải pháp 2, tuy nhiên, giải pháp này làm phát sinh tăng chi phí cho nhà nước để hỗ trợ tổ chức hoạt động giao dịch việc làm cho các đối tượng yếu thế, đặc thù; chi phí xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm của địa phương. 
Giai đoạn 2021-2025, trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ngân sách Trung ương đã bố trí kinh phí để thực hiện Tiểu dự án 4.3. Hỗ trợ việc làm bền vững với tổng số tiền khoảng 1.950 tỷ đồng, trong đó có các hoạt động về hỗ trợ tổ chức giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu lao động, xây dựng các cơ sở dữ liệu, phân tích, dự báo thị trường lao động … Về phía các địa phương, căn cứ tình hình kinh tế - xã hội và thực trạng thị trường lao động đã xây dựng và bố trí kinh phí thực hiện các Chương trình/Đề án/Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và dịch vụ việc làm.
b) Tác động xã hội
(i) Đối với Nhà nước
Tương tự như giải pháp 2, góp phần hỗ trợ phát triển thị trường lao động, nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động, tăng cường vai trò quản lý, điều tiết của Nhà nước trong thị trường lao động, tạo cơ hội cho các đối tượng yếu thế, đặc thù tham gia thị trường lao động, đồng thời, thể hiện cam kết của Việt Nam khi tham gia Công ước số 122 (tuyên bố theo đuổi chính sách việc làm chủ động), đồng thời là khung pháp lý cho các địa phương xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao động.
(ii) Đối với người sử dụng lao động
Tương tự như giải pháp 2, đồng thời, tạo cơ hội cho người sử dụng lao động tìm kiếm và tuyển dụng nguồn lao động chất lượng, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
(iii) Đối với người lao động
Tương tự như giải pháp 2, đồng thời, tạo cơ hội cho người lao động, nhất là nhóm lao động yếu thế, đặc thù tham gia thị trường lao động, có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp khả năng, nguyện vọng của bản thân.
c) Tác động về giới
Tác động tương tự giải pháp 2, đặc biệt thông qua việc hỗ trợ các đối tượng tham gia thị trường lao động sẽ tăng cơ hội cho lao động nữ, nhất là lao động nữ nông thôn có cơ hội việc làm, học nghề phù hợp với khả năng, nguyện vọng.
d) Tác động về thủ tục hành chính
Tác động tương tự như giải pháp 2. 
đ) Tác động đến hệ thống pháp luật 
Tác động tương tự như giải pháp 2.
4.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
- Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động của các giải pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị lựa chọn giải pháp 3.
- Thẩm quyền ban hành chính sách là Quốc hội.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của chính sách được đề xuất trong Dự án Luật Việc làm (sửa đổi)./.

	Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TCGDNN, QLLĐNN, PC; 
-  Lưu: VT, VL (2).
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Phụ lục. HỘI ĐỒNG KỸ NĂNG NGHỀ
[bookmark: _Toc89798634][bookmark: _Toc115186019]
I. Sự cần thiết bổ sung quy định về Hội đồng kỹ năng nghề trong Luật Việc làm (sửa đổi)
1. Căn cứ pháp lý
- Khoản 2 Điều 59 Bộ luật Lao động 2019 quy định: “Nhà nước có chính sách khuyến khích người sử dụng lao động … tham gia Hội đồng KNN”. 
- Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội quy định: “thí điểm  … mô hình hội đồng kỹ năng nghề các cấp”.
- Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp phụ trợ Việt Nam quy định: “thành lập các Hội đồng KNN quốc gia nhằm phát triển các tiêu chuẩn KNN quốc gia, thực hiện dự báo nhu cầu KNN và các kỹ năng tương lai đáp ứng nhu cầu xã hội đối với các ngành công nghiệp hỗ trợ”. 
- Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025: “Rà soát hệ thống các văn bản, chính sách về xã hội hóa đã ban hành, …phát hiện những quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn và còn thiếu, đề xuất hướng chỉnh sửa, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp; kịp thời cập nhật những chủ trương, định hướng mới về xã hội hóa và có liên quan …”, theo đó nhiệm vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: “Chủ trì xây dựng chính sách về trách nhiệm của các doanh nghiệp trong đầu tư phát triển đào tạo nhân lực giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, nhân lực ngành nghề mũi nhọn; trách nhiệm của các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng và gia đình trong việc đóng góp nguồn lực và tham gia các hoạt động giáo dục nghề nghiệp”.
- Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra giải pháp “Thí điểm thành lập một số hội đồng KNN/nhóm nghề trọng điểm trong giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở đánh giá, tổng kết sẽ mở rộng cho các nghề/nhóm nghề khác trong giai đoạn 2026 - 2030.”. 
- Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có KNN, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới quy định: “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, thí điểm thành lập Hội đồng KNN hoặc nghề”.
2. Yêu cầu từ thực tiễn 
Theo Tổng cục Thống kê, đến quý IV năm 2022, lực lượng lao động Việt Nam khoảng 52,1 triệu người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ chiếm khoảng 26,1% lực lượng lao động, phần lớn lao động chưa được công nhận trình độ KNN dù vẫn tham gia thị trường lao động, đóng góp vào năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, có trên 80 nghìn lượt người lao động đã được đánh giá, công nhận trình độ kỹ năng và cấp chứng chỉ KNN quốc gia ở các bậc trình độ từ bậc 1 đến bậc 3. Trong số lao động không được công nhận là có văn bằng chứng chỉ trong khi đã tham gia tự rèn luyện, bồi dưỡng KNN với những khóa đào tạo ngắn hạn dưới 3 tháng.
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, người sử dụng lao động đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ KNN cho người lao động được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật như Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật việc làm 2013 và Bộ luật Lao động 2019, trong đó có các chính sách khuyến khích, ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp, người sử dụng lao động tham gia giáo dục nghề nghiệp (GDNN), đào tạo bồi dưỡng KNN để duy trì việc làm cho người lao động. Việc gắn kết doanh nghiệp, người sử dụng lao động với GDNN được thể hiện trên các nội dung bao gồm: Được thành lập cơ sở GDNN; được đăng ký hoạt động GDNN để đào tạo trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác; được phối hợp với cơ sở GDNN để liên kết đào tạo các trình độ GDNN; được tham gia phát triển chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực tập và đánh giá kết quả học tập của người học tại cơ sở GDNN; đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp nhằm duy trì, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động; được tham gia phát triển tiêu chuẩn KNN quốc gia, đánh giá công nhận trình độ KNN cho người lao động. Doanh nghiệp tham gia GDNN và hoạt động đào tạo, phát triển KNN cho người lao động còn được hưởng chính sách ưu đãi về thuế theo quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và các văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tham gia phát triển KNN, đánh giá và công nhận trình độ KNN cho người lao động còn rất thấp, cơ chế cho doanh nghiệp tham gia phát triển KNN còn những nút thắt, chưa linh hoạt. 
Nhằm tạo thuận lợi cho các bên, nhất là doanh nghiệp, người sử dụng lao động tham gia phát triển KNN, đánh giá và công nhận trình độ KNN, cần thiết xây dựng mô hình thiết chế có đại diện các bên (Nhà nước, người lao động, người sử dụng lao động, cơ sở đào tạo và các bên liên quan khác) để thường xuyên đối thoại, tư vấn, thực hiện, hỗ trợ và quản lý phát triển KNN. 
II. Kinh nghiệm quốc tế về mô hình hội đồng kỹ năng nghề/ngành
[bookmark: _Toc71274232]1. Cơ sở pháp lý thành lập hội đồng kỹ năng nghề
Trên thế giới có trên 50 quốc gia, nhất là các nước công nghiệp phát triển, đội ngũ lao động có trình độ kỹ năng cao, hiện đại đã áp dụng có hiệu quả mô hình Hội đồng kỹ năng ngành/nghề, được Tổ chức Lao động quốc tế khuyến nghị thúc đẩy phát triển. Đây là một thiết chế mang tính đột phá trong phát triển KNN, đặc biệt, góp phần huy động được các nguồn lực xã hội (nhân lực, tài chính), đồng thời, là xu thế tất yếu đối với phát triển KNN trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, như:
1.1. Hội đồng kỹ năng nghề của Anh[footnoteRef:16]: Hội đồng KNN (Sector Skill Council) là các tổ chức độc lập do người sử dụng lao động lãnh đạo, nhằm xây dựng một hệ thống kỹ năng được thúc đẩy bởi nhu cầu của người sử dụng lao động cho từng ngành cụ thể. Các Hội đồng KNN thuộc sự bảo trợ của Liên đoàn Tiêu chuẩn & Kỹ năng ngành (FISSS). [16:  https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/erm/support-instrument/sector-skills-councils] 

1.2. Hội đồng kỹ năng nghề của Australia[footnoteRef:17]: được chính phủ Australia công nhận và tài trợ; được quản lý bởi các ban lãnh đạo ngành độc lập; là các công ty phi lợi nhuận và bị giới hạn bởi phạm vi bảo lãnh.  [17:  http://www.ivet.com.au/a/35.html] 

1.3. Hội đồng kỹ năng nghề của Ấn độ[footnoteRef:18]: được thành lập bởi tập đoàn phát triển KNN quốc gia (NSDC) và đã có nhiều đóng góp quan trọng cho NSDC. Hội đồng KNN hoạt động như một cơ quan tự quản và có thể được đăng ký như một Công ty hoặc một Hiệp hội. NSDC có nhiệm vụ khởi xướng và ươm tạo các Hội đồng KNN với nguồn vốn đầu tư ban đầu để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và cho phép Hội đồng KNN đạt được tính tự bền vững theo thời gian. [18:  https://nsdcindia.org/sector-skill-councils] 

1.4. Hội đồng SkillsFuture của Singapore[footnoteRef:19] là hội đồng trực thuộc Bộ Giáo dục (MOE) Singapore. [19:  https://www.skillsfuture.gov.sg, https://www.ssg-wsg.gov.sg
] 

2. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng kỹ năng nghề
Các Hội đồng KNN đều có vai trò chính là thực hiện việc xác định bản chất của các kỹ năng mà một lĩnh vực công nghiệp cần. Chỉ những người làm việc thành công trong một ngành nhất định và những người chịu áp lực cạnh tranh của thị trường trong nước và quốc tế, cùng với các quy định của các doanh nghiệp trong ngành mới có thể xác định, cập nhật về những kỹ năng cần thiết trong lực lượng lao động. Bên cạnh đó Hội đồng KNN cũng đảm nhận các hoạt động đào tạo, công nhận, phát triển KNN cho người lao động. Có thể khẳng định rằng tiêu chuẩn nghề và chất lượng đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng KNN.
Tại mỗi quốc gia, Hội đồng KNN được triển khai với vai trò và chức năng khác nhau. Mỗi Hội đồng KNN có thể thực hiện một số hoặc các chức năng sau: 
- Giám sát sự thiếu hụt kỹ năng và tư vấn về số lượng đào tạo cần thiết nói chung và tại các địa điểm cụ thể.
- Phát triển 'chiến lược kỹ năng' hợp tác với chính phủ để giải quyết các vấn đề về kỹ năng và nhân lực dai dẳng trong các lĩnh vực của họ.
- Giúp xây dựng chương trình giảng dạy cho giáo dục và đào tạo nghề có liên quan trong giáo dục chính quy.
- Thực hiện các hoạt động quảng bá để khuyến khích những người phù hợp tham gia vào nghề nghiệp trong lĩnh vực của họ.
- Kiểm định các tổ chức đào tạo được công nhận là cung cấp các kỹ năng chất lượng tốt phù hợp với lĩnh vực này.
- Xác định các phương pháp đánh giá để kiểm tra hoặc xác nhận các kỹ năng.
- Phê duyệt các yêu cầu về khuôn khổ, thời lượng); để học nghề (ví dụ: đào tạo cần thiết, kinh nghiệm, đầu vào.
- Trao chứng chỉ cho những người đã thực hiện khóa đào tạo được đề xuất và cho những người đã hoàn thành khóa học việc được công nhận.
Tại mỗi quốc gia, các Hội đồng KNN sẽ thực hiện chức năng có thể đảm nhận một số hoặc tất cả các chức năng trên.
2.1. Mô hình Hội đồng kỹ năng nghề của Anh
Ở Anh, hiện có 13 Hội đồng KNN. Các Hội đồng KNN được thành lập với tư cách là tổ chức từ thiện và hoạt động phi lợi nhuận. Chức năng chủ yếu của mỗi Hội đồng KNN gồm:
- Để giảm khoảng cách và sự thiếu hụt kỹ năng.
- Để nâng cao năng suất, hoạt động kinh doanh và dịch vụ công.
- Để tăng cơ hội nâng cao kỹ năng và năng suất của tất cả mọi người trong lực lượng lao động của ngành.
- Để cải thiện nguồn cung cấp học tập thông qua các tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc gia (nos), học nghề và giáo dục cao hơn và cao hơn.
Mỗi Hội đồng KNN thống nhất các ưu tiên và mục tiêu của ngành với các đơn vị sử dụng lao động và đối tác để giải quyết năm mục tiêu chính:
- Xác định và nói rõ nhu cầu kỹ năng của ngành.
- Giúp phát triển cung cấp đáp ứng hơn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.
- Cung cấp các trường hợp kinh doanh cho các kỹ năng.
- Thu hút người sử dụng lao động trong việc phát triển kỹ năng.
- Ảnh hưởng đến chính sách kỹ năng.
Các hoạt động bao gồm:
- Phân tích các kỹ năng và trình độ mà cả người sử dụng lao động và người lao động mong muốn.
- Xác lập nội dung của bằng cấp.
- Dự báo các kỹ năng tương lai cần thiết trong lĩnh vực này.
- Góp phần xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia về nghề nghiệp.
- Thiết kế và phê duyệt khung học nghề.
- Môi giới các thỏa thuận kỹ năng ngành và tạo ra các chiến lược nâng cao chất lượng ngành.
2.2. Mô hình Hội đồng kỹ năng nghề của Úc
Ở Úc 10 có Hội đồng KNN đại diện cho 29 cơ quan tham vấn đào tạo ngành công nghiệp quốc gia trước đây. Vai trò chính của Hội đồng KNN là hỗ trợ phát triển, thực hiện và cải tiến liên tục các sản phẩm và dịch vụ đào tạo được công nhận trên phạm vi toàn quốc trong đó bao gồm cả các gói đào tạo ngành quốc gia. Bên cạnh đó, Hội đồng KNN Úc có các chức năng chính sau:
- Cung cấp thông tin ngành tổng hợp và tư vấn cho Skills Australia, chính phủ và các doanh nghiệp về nhu cầu kỹ năng và phát triển lực lượng lao động.
- Hỗ trợ tích cực cho việc phát triển, thực hiện và liên tục cải tiến các sản phẩm và dịch vụ đào tạo chất lượng cao và phát triển lực lượng lao động bao gồm các Gói đào tạo.
- Cung cấp các kỹ năng độc lập và tư vấn đào tạo cho doanh nghiệp, bao gồm việc kết hợp các nhu cầu đào tạo đã được xác định với các giải pháp đào tạo phù hợp; làm việc với các doanh nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ việc làm, các Tổ chức Đào tạo đã Đăng ký và chính phủ để phân bổ các địa điểm đào tạo theo Chương trình Địa điểm Năng suất.
- Tham gia với Chính quyền Bang và Vùng lãnh thổ, các cơ quan tư vấn ngành của Bang và Vùng lãnh thổ và các cơ quan đại diện cấp cao nhất trong lĩnh vực bao phủ ngành của họ.
2.3. Hội đồng SkillsFuture Singapore (SSG)
a) Chức năng: có nhiệm vụ thúc đẩy và điều phối việc thực hiện Chương trình SkillsFuture quốc gia, thúc đẩy một nền văn hóa và hệ thống toàn diện về học tập suốt đời, người dân Singapore có cơ hội phát triển hết năng lực làm việc của họ thông qua việc theo đuổi thành thạo các kỹ năng, liên tục phấn đấu hướng tới sự xuất sắc hơn nữa thông qua kiến thức, ứng dụng và kinh nghiệm.
SSG củng cố các điều kiện đào tạo cho người lớn bằng cách đảm nhận tất cả các chức năng hiện có của Ủy ban Giáo dục Tư nhân (CPE), cũng như hướng dẫn Viện Nghiên cứu dành cho Người lớn (IAL) nhằm nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của các nhà giáo dục người lớn. SSG đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng cho các cơ sở giáo dục tư nhân và các trung tâm đào tạo người lớn. Cùng với các tổ chức giáo dục và đối tác đào tạo, SSG đảm bảo rằng sinh viên và người lớn đang đi làm được tiếp cận với chương trình đào tạo chất lượng cao, phù hợp với ngành trong suốt cuộc đời. Đồng thời, SSG cũng hợp lực trong giáo dục và đào tạo thường xuyên (CET) và đào tạo trước khi làm việc (PET) nhằm bảo đảm cho người lao động liên tục đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng của các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế.
b) Một số hoạt động của SSG
- Triển khai các hoạt động trợ cấp nâng cao lao động giữa sự nghiệp (và hỗ trợ đào tạo nâng cao cho lao động doanh nghiệp vừa và nhỏ (SkillsFuture Mid-Career Enhanced Subsidy and Enhanced Training Support for SMEs).
- Tổ chức các hội thảo kỹ năng.
- Tổ chức chương trình vừa học vừa làm.
- Tổ chức xây dựng Khung năng lực (Skill Framework) cho từng ngành cụ thể;
Khung năng lực là một cấu phần không thể thiếu của Bản đồ chuyển đổi ngành (Industry Transformation Map) được triển khai trong chương trình SkillsFuture quốc gia. Đây là một sáng kiến phát triển kỹ năng góp phần hỗ trợ nâng cao trình độ kỹ năng, thúc đẩy học tập suốt đời của người lao động. Trong Khung năng lực cung cấp các thông tin chính về: (i) ngành và các cơ hội việc làm trong ngành; (ii) con đường liên thông nghề nghiệp giữa các vị trí việc làm trong ngành (bản đồ kỹ năng); (iii) vai trò của từng vị trí việc làm trong ngành (job roles); (iv) Mô tả các vị trí việc làm và các kỹ năng cần thiết hiện tại và sẽ phát sinh trong tương lai cho từng vị trí việc làm, danh sách các chương trình đào tạo nâng cao và thành thạo kỹ năng cho người lao động.
Khung năng lực được phát triển và ban hành bởi Chính phủ Singapore với sự hợp tác với các bên liên quan như: Chủ sử dụng lao động, các hiệp hội nghề nghiệp, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan chuyên môn. Khung năng lực cung cấp cho người lao động những thông tin đầy đủ về việc làm, lộ trình nghề nghiệp, các ngành nghề đào tạo, vai trò từng vị trí công việc, những kỹ năng, năng lực hiện tại, phát sinh trong tương lai cũng như các chương trình đào tạo tương thích. Người lao động có thể sử dụng khung năng lực để lựa chọn phù hợp chương trình đào tạo để phát triển kỹ năng bản thân.     
Dựa trên thông tin trong Khung năng lực, các cá nhân ở trong giai đoạn đầu và hoặc giữa sự nghiệp có thể đưa ra các quyết định về giáo dục và đào tạo, phát triển nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng phù hợp với điều kiện bản thân; Nhà tuyển dụng có thể thiết kế kế hoạch quản lý nguồn nhân lực và phát triển tài năng tiến bộ; Các nhà cung cấp đào tạo hiểu rõ hơn về các xu hướng của ngành và nhu cầu về kỹ năng, do đó họ có thể đổi mới và thiết kế chương trình giảng dạy và chương trình đào tạo của họ cho phù hợp với nhu cầu của ngành.
Khung năng lực tạo ra một ngôn ngữ kỹ năng chung cho các cá nhân, nhà tuyển dụng và nhà cung cấp đào tạo, qua đó hỗ trợ cho việc công nhận kỹ năng, thiết kế các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho người lao động. Bên cạnh đó, Khung năng lực cũng được phát triển với mục tiêu xây dựng các kỹ năng chuyên sâu cho lực lượng lao động tinh gọn, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm và khả năng được tuyển dụng.
Khung năng lực do SSG tổ chức xây dựng với sự hợp tác từ các chuyên gia, doanh nghiệp, nghiệp đoàn, cơ sở đào tạo và cơ quan Chính phủ có liên quan.
Căn cứ vào Khung năng lực, cơ sở đào tạo xây dựng nội dung chương trình đào tạo cho từng chứng chỉ kỹ năng lao động (Workforce Skill Quanlification – WSQ) gồm các mô đun đào tạo có kích cỡ nhỏ để cho phép học theo tốc độ riêng của từng cá nhân. Khi hoàn thành từng mô đun, người học được cấp tuyên bố về kết quả (Statement of Attainment - SOA). Khi cá nhân tích lũy đủ các SOA liên quan có thể được cấp 1 chứng chỉ kỹ năng lao động (WSQ).
3. Cơ cấu, thành phần của Hội đồng kỹ năng nghề
Tất cả Hội đồng KNN của các nước đều có đủ đại diện của 3 bên là người sử dụng lao động/đại diện của người lao động – cơ sở GDNN/đại diện của cơ sở GDNN - các cơ quan quản lý nhà nước. 
3.1. Hội đồng kỹ năng nghề của Anh
Các thành viên hội đồng có đại diện của chủ sử dụng lao động, tổ chức công đoàn, cơ sở đào tạo và được hỗ trợ bởi Liên đoàn Tiêu chuẩn và Kỹ năng Ngành (FISSS). Hội đồng KNN làm việc với nhiều bên liên quan; bao gồm người sử dụng lao động, công đoàn và nhà cung cấp đào tạo. Một cách tiếp cận toàn diện được thực hiện theo hướng đào tạo, bao gồm việc liên kết các học viên với nơi làm việc. 
3.2. Hội đồng SkillsFuture Singapore (SSG)
a) Hội đồng quản trị của SSG bao gồm ít nhất 9 nhưng không quá 15 thành viên, được lựa chọn từ nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau, như công đoàn, khu vực tư nhân và nhà nước. Điều này cho phép SSG khai thác kinh nghiệm và quan điểm đa dạng của họ. 
b) Quyền hạn của Hội đồng quản trị SSG: được phép thành lập các ủy ban, từ các thành viên của chính mình hoặc những người khác, để hỗ trợ công việc của Hội đồng quản trị SSG. Các Ủy ban của SSG hướng dẫn thực hiện phát triển của các lĩnh vực cụ thể của SSG và thực hiện các thẩm định cần thiết và báo cáo cho Hội đồng Quản trị SSG. Mỗi ủy ban do một thành viên được chỉ định đứng đầu và tuân theo các điều khoản tham chiếu của chính ủy ban đó.
III. Đề xuất mô hình Hội đồng kỹ năng nghề ở Việt Nam
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